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HÀNH TRÌNH TRẮC TRÒ
CỦA KÌTÔ HQC:

'kÀ CÔNJSr7ĂAT/NdP

Sau công đòng Nixêa, hòa bình vẫn không đÛẸk: vãn hòi 
trong Giáo hội đông phuUng; tranh luận chống lạc giáo Ariô cúf 
kéo dàì dai dáng. Măt khác, còn có tliêm haì trddng phái môi 
xuất hiện, môt ô Antiôkia và một ô Alêxănđria, nhám vào n5 
l̂ tìc giăì thích tín điều Nixêa. Wn đá bấy giò lă tìm cách minh 
gìăi sd kiện Đúrc Kitô là hCfU thể."

SAU NÌXÊA: ATHANASÍÔ

Athanasìô (t 373) xuất thăn tíí một gia dinh cốp, và lúc còn 
là phó tế, đà tímg tiiam dụ công dồng Nìxêa; sau công đóng thì 
đuọc chọn làm giám mục Alêxănđrìa và đã mạnli mẽ chi^n đấu 
ch^ng lại lạc phái Ariô (arRj/!/ów).' Năm 328, vì tô ra cái thiện 
quy chính, Arìô đuọc hoàng đế cho trô về tír cảnh Idd đày; tít đó,

' Kannenglesser, Ch., &  D/gM í/A/axand/ig, Paris:
Desclé 1990; Pettenen, A., Morehouse Publ.Co. 1996; Khaled
AnatoUos, 77:̂  ///y New York: Routledge,
1998.
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cômêđia vu cáo, Athanasíô đã bì điệu ra tRfôc hoàng 
iQọruítantinô và đã bị án lùU đày: tìf đó cho đến mãn d ì̂, thánh 
nhăn đã bị đi đày tất cả năm !ần.

Theo truyền thống Aìêxănđrìa, Athanasiô xác quy^t rhng 
Lòi thật !à Thiên Chúa, và Ngài đã thụb măc !ấy xác phàm. 
Nếu Lùi không phái !à Thiên Chúa, thì con ngiídi sẽ không dùỌc 
thần hóa; theo ngài, mục đích của việc nhập thá !à thần hóa loài 
ngúùi. PhLíOng châm của ngài là "Lòi đã trô thành nguT̂ i con 
ngnùi dtíỤc tbần hóa."Nhut)g làm sao gìái thích đ!í(^ viêc Thiên 
Chúa chịu khổ? Athanasiô tră l̂ i: Ldgoy M ndi Ngài [thần tính] 
thì không thể chịu khổ, nhtúig ndi xác phàm tM có íh  ̂
chịu khổ thật S!/ đdỌc. Vì phạm trù chtfa đtí(;lc tinh luy^n dá diên 
tả cho chính xác dầy dủ, nên ngôn ngũrAthanasiô dùng, làm nhtf 
mang ỳ nghĩa nuúc dôi: một đàng thì xem ra LÒ! thay thê̂  linh 
hòn ndì Đúfc Giêsu; và dàng khác, khăng dịnh duy nhất tính 
của Đúfc Kitô, Athanasiô đã dùng thành ngũr /MÍa "nhất
thể," "một băn thể," là danh tù* sau này, sẽ gây thêm nhiều vấn 
đề. Thụ<c ra, có thể nói thuyết Arìô là mpt lạc giáo nằm trong 
thế thuùng xuyên ẩn hiện, sãn sàng xuất đầu lộ diện trô lại 
^ n g  mọi thÙi đại dtfôi nhũfng hình dạng khác nhau.̂

Hồi thế kỷ 4, có nhũítig hoàng đế đă ủng hộ lạc giáo này. VI 
nhũhg !ỳ do chính trị và triá học, nhiêu ngtfdl đã di theo học 
thuyết ấy; họ chia thành mpt số chi phái khác nhau: phái

-  vôi nhũmg tên tuổi hàng đầu là Aetius và Eunomius,

 ̂ R. R c. Hanson, 7?!̂  .ycarcA Cod.' í/M /trtan
AD, Edinbur^: T & T Clark, 1988; WHes, M., /trc/M- 

Ọyxr/ /ŷ rgỵ̂ '.' TTvoM̂ /! Cla^ndon 1996.
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dã bì thánh Basiììô Cả (t 379) và Crê^ôriô Nýssà'(t 395) mạnh 
niè phản kích và đập tan -  chủ tRíOng Coh "không gì6̂ [ĩg" nhtf 
Chúa Cha; phái -  do bôi tíf "giống'nhLí" có
Acacìus, giáin mục Xêdarêa dúTng dầu -  chủ tnídng Ngôi Lòì 
cM "giống nhú" chúf không ngang hàng vôi Chúa Chà; 'mpt 
nhóm khác dtíck: gọì !à -  do bôi các ttr vă

-  xác quyết Con có bản tính "giống nhu" Chúa Cha; v.v. 
Xem qua có vẻ nhtíchdì chũf, nhLfng thật ra khì trí tuệ !oài ng!íbì 
cố sú*c thấu hiểu về mầu nhiệm Đúfc Kitô, thì khó mà tránh cho 
hết drídc nhũrng nhận thúTc !ệch !ạc.̂  Một !ỳ do khác giải thích 
cho việc học thuyết Arìô đà có t!iể tồn tạì iău dài: dó !à vì dân 
Gốt châp nhận Kìtô giáo ariô; rồì chính dăn này dã chi^m lầy  
ban n!ia và tnang !ạc giáo ariô vào gieo rắc tạì Tầy phtídng; rồi 
tiếp tục kéo dài niiLf thế c!íO dến khi vua Rêcarêđô trò lại công 
giáo tíong tlidì công đồng lồlêdô (nătn 589). Công thúTc túýên 
tín của lồlêđô đã dùng đến ttf f

ANT!ÔK!AVÀALÈXÀNBR!A

Sau Nixêa, vầfn đề cần gìăi đáp đUỌc đạt ra nhtf Mu: n^u là 
thầ!i-nhân, thì lăm sao Đúfc Kitô có tliể là trong chính rnính, 
mà không phải là ha ì chủ tĥ . Liên quan đến vấn đé, hai tr^òng 
phái thần học đã xuất hiện: tại Tiểu Á (Antìôkìa) và tại Ai cập

 ̂ Mic!ie! René Bames & Danìe! H. Wi!!iams, ed., /^grAn'M.Ỳ;*Ev-
foMr//:-CgN/M/y Tr(7:/̂ r7r/w: Con/7/cí.v, Edtn-

bu!gh:T&TC!ark. !993.
về vâ̂ n dề xìn xem Consei! Pontiíìca! pour !a promotion de !'unité

des chrétiens, "Les tradìtlons grecque et !adne concemant !a procession du 
Saint EsptiC/^oc.Co^^/ 2!25 (1995) 941-945* báng tỊ&g Anh, xin xem Cn- 

/n/e/7M7/:ona/ magazine (volume 7. no. 1: January, 1996; pp 36-49).
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(Alêxănđria). Cá hai đều rà' súfc bênh vụb thiển tính và nhăn tính 
của ĐúTc Kìtô, nhuug !ại tíy nhũfng quan điểm khác nhau.̂

Antìôkia nêu bật nhăn tính, và quan niệm ô ndì ĐLtc 
Giêsu không máy may làm cho nhăn tính của Ngăi giảm tliiểu 
đi. Dạng Kitô học này d!/a vào hai yêíu tố !ă "Lòi-nhăn" (/ógoj- 

Ngôi Lòi ô trong ĐúTc Giêsu nhu ô trong dén thò. 
Khuynh huóng này kéo theo cd nguy phăn chia ĐúTc Kitô làm 
hai và xén bút tầm trọng yếu của thiên tính; nhUUg lạì có duọc 
UYI điểm là bất nguồn tíf cuộc dòì của ĐUc Gíêsu Nadarét, và 
quan niệm việc cúu dộ nhu là nỗ lục noì theo gUd!ig sống của 
DUc Giêsu.

Nhăn vật tiếng tă!n của trudng phái này là Thêôdôrô Mốp- 
suestìa ( t  428); công khai luận chiến chống lại Ariô và ApôHì- 
narìs, ông bênh vUc lập trUdng khẳng quyết ĐúTc Kìtô là Thiên 
Chúa mà cũng vífa là con ngUdi; tuy nhiên, V! dùng tíY không 
đuục rõ ràng -  nhu Lòi "nhận lấy" hoậc "đón nhận" con ngUòi 
-  cách biểu đạt của ông có thể đUa đến chỗ "phăn chìa" DUc 
Kitô làm hai.

Alêxănđria theo giáo huấn của hai bậc thầy là Clêmentê và 
Origênê về mpt dạng Kitô học "cao": dạng Kitô học Ngôi Lái 
xuống thế, để lộ khuynh huông nhấn mạnh đến thiên tính và 
giảm nhẹ tầm trọng yếu của'nhăn tính. Dạng Kìtô học này dụa 
vào hai yếu tố "Lùi-Thít" (A.óyo(;-(yáp )̂, và nêu bật thống nhất 
tính ndì Đúrc Kitô. CLÌf theo đà suy luận ấy, thì chẳng mâfy chốc

 ̂ Sellers, R.B., 7vvo <4 ó/MUy
ọ/̂  /7:̂  .yc/ìooTy đ/M/ /n íAc Ear/y ọ/̂

AMS Press 1988. ^
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sè rdi vào con đtíùng !ạc giáo nhất tính. Nhăn vật náì tiếng nhất 
của dạng Kitô học này !à thánh Xyri!!ô (t 444).

NHŨNG V̂ J TRANH LUẬN

LỊch sủr Kitô học trong ba thế kỷ 4-5-6 ìà một chuôi dát của 
nhOtig bìá̂ n c6 đau bu6n, bÒi các phe phái tranh cãi nhau, nhìáu 
Giáo chú tuyệt thông nhau, các hoàng đế nhúng tay vào việc 
xác định đúf!c tin, v.v.̂

Sau Nixêa, giám mục Apotlinarìs (t 390), bạn của thánh A- 
thanasìô, dà đúttg tên bênh vdc Giáo hội chống iạì hoàng đế 
Giulianô "Chdi đạo" nhhm băo toàn giáo tý của Nixêa. NhUìig 
vì tối tỳ tuận tế nhị theo triết học ttiòì ấy cũng nhd theo thần học 
truTÒng pháìAtêxăndria, ông đã đé xuất một giá thuyết đôc thù 
cho rhng Ngôi Lòi tiiay thế cho "tinh thần" của Đúfc Giêsu; và 
nhd vậy, ĐúCc Kitô có xác, có vía, nhuhg tại không có tinh hồn 
thiêng liêng... Thánh Athanasiô cánh cáo và triệu tập công đồng 
ò Atêxănđrìa (năm 362): gìá thuyết của Apottinaris và của Sa- 
bettiô đã bì kết án. Ddóì dạng trí thúfc tinh vi, tạc thuyết này đã 
tan tràn ra nhiều nOi đ^n nỗi thánh Basilìô phái yêu cáu giáo 
chủ Rôma, tà thánh Đamasô, can thiệp; và năm 377, vị này đã 
k í̂ án tạc giáo. Chínii thánh Basitiô đă phái đích thăn cát !ìghĩa 
cho rõ vé tù* nếu không tuyê!i xdhg Cha vă Con và
Ttìánh Thần có chung cùng một bản thể táft sê rOì vào

 ̂Hc phẩm căn bán: Atoysius Ghlimeier, SJ, //!
Westmisnter, John Knox Press, vot!. !975, vot. n !995; Nonis R. A, & Rush, 
w. G. (eds), 7?!̂  Portress t980; Young, R M.,

Mcaca /o OM/cedb/!, Phitadetphìa: Portress !983; Bray, G., Crccí/s, 
DownerGrove: tnter-Varsity 1984.
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đa thần giáo; và n^u không phân biệt rõ ba Ngôi VỊ 
tất sẽ ròi vào Do thái giáo, tú<c !à phái Sabelliô7

Nătìi 381, công đồng Cônxtăntinốp I cũng đã kết án phe Ariô, 
Ápo!!inaris, và đã giáng chúfc thtíỌng phụ Cônxtăntinốp, !à Đê- 
hiíôphiìô, vì ông này theo phe Ariô.

Tníbng phái Antiôkia cũng găp khó khăn không ít vôì việc 
giải thích duy nhất tính trong Đúrc Kitô. Năm 428, Nestôrìô (t 
451), thtídng phụ Cônxtăntìnốp, đă thuyết tíình lập trùùng của 
mình về Đúb Kitô; nhtúig nền tri& học của ông không quan 
niệm đUỌc mpt bản tính mà không có bản ngã (prdyo-

do vạy, vì có hai băn tính (Thiên Chúa và con nguùi) nên 
.theo ông, Đúfc Kitô phải là (qua việc k t̂ hiẹp làm mpt của 
hai bản tính) nd một thúr ba; nhtf thế thi chăng khác
chi p/M/! c/!í(3 ĐúTc Kitô thành nhiéu phần. Theo đà !ỳ luận ấy, 
ông kết luận răng Đúrc Maria không thể ìà mẹ của Thiên Chúa 
mà chl đ(̂ n thuần là mẹ của nhân tính Đúrc Giêsu; thế nên phải 
gpì ngài !à (mẹ của ĐúCc Kitô), chá không thể gọi
ìà (mẹ Thiên Chúa) đUỌc. Hai ngôi tòa và hai tnrbng
phái Antìôch và Alêxănđrìa đõ) ky nhau; vì th ,̂ XyrìHô đă lập 
túc t6í cáo Nestôriô, khiến hoàng đế Thêôdôsiô n phái uiêu tăp 
công đồng tại Ephêsô (năm 431). XyriUô đã đẽín Êphêsô tnfÔc 
và bất đầu họp ngay, không chb phái đoàn Antiôkia và đại diện 
của Rôma đến; khi thttỌng phụ Antiôkia là Gioan đêín ndi, thì 
Nestôriô đã bị kết án; Gioan tuyệt thông ngay XyrìUô. Hoàng 
dế ép hai bên hòa giải; XyrHlô nhdỌng bộ và chấp nhăn một 
công thúfc của phía Antiôkia (năm 433).

 ̂Th. Basìiio, 2 !0. 5; xin xem thêm Phìiìp Rousseau, RíMÍ/ Cog-
Mrea. ọ / * 20, Berketey: Unìversìty of
Catiíbmia Press, !994.
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Cuộc tranh cãi íạì bùng !ên một !ần 'nũTa vào năm 443'. GÌ& 
quan đìểìii dóì !ập vôì Nestôriô, nhdtig Eutykhes (t 454), bề 
trên của một đan vìẹn ô Cônxtăntìnốp, đã di quá xa: ông tùf chối 
công thúc hòa giải và chủ trUUng Đúc Kitô không phải !à ng!íòì 
nhu* chúng ta; dù tnfôc dó, có hai bản tính, nhutig sau cuộc nhập 
thể, ĐúfC Kìtô ch! có !iiột bản tính !à thần tính. ThLídng phụ Fla- 
vìanô kết án ông; nhtmg triều đình !ại ủng hộ ông để cút nhắc đi 
nhắc !ạì công thútc cũ của XyriHô: "một bản tính duy
nhất của Ngôi Ldì nhập thể." Trong cách hiểu của Xyri!!ô, tíf 
/7/íýj/.? có nghía !à "th)/c t̂ " và có th  ̂du*(;k: hiểu theo cách chính 
thống; nhtlngsau năy thuật ngũf/7/íýj/j ("bản tính") đã dUỌcdùng 
dể phân biệt vói và ("băn ngã"); thế nên,
công thú*c /p/íý.víY' dã trô thành !ạc giáo. Pìavianô thông tìn 
cho dútc giáo hoàng Lêo !, và vì này đà viết mpt (pho sách) 
dể dạy rõ Dútc Kitô có hai bản tính trọn vẹn. Eutykhes trốn qua 
Aìêxănđria, ò dLlôi quyền che chô của thLtdng phụ Đìôscôrôs. 
Ông này găy áp !ụ*c chì phối hoàng dế hầu triệu tập mpt công 
đồng thút hai tạì Èphêsô, năm 449. Điôscôrôs chủ tọa: ông tìl 
chối không chiu nghe đọc dnt của dútc Lêô !, kết án Elavìanô, 
tn!ất chútc một s^gìám mục của phía Antiôkia và phục chútc cho 
Eutykhes. Lịch sủtgọìcông đồng này !à 
tútc "vi,! ăn cnôp tại Êphêsô." Aìêxănđria ttlông dã thắng cupc 
vẻ vang.

Giáo hội Đông phsídng càng chìa rè trầm trọng. Đútc Lêô ! 
yêu cầu triệu tập công đồng, nhdhg ch! uổng công. Năm 450, 
hoàng dế bất ngd qua đ ì̂, và em gấí !à Punkhêria nối ngôi; nCt 
hoàng đế và chồng !ă Mácxianô cố tìm cách vãn hồi hòa bình 
cho Giáo hội; họ phục chúc cho các giám mục của phía Antiô- 
kia và quyết đình triệu tập công đồng chung. Do vậy, năíĩi 45!
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công dồng chung dã dìídc trìẹu tập mọt !ần nũTa -  và dây !à !ần 
thú*tLf-íại Canxêdôn."

Xét về mật Kitô học, Canxêdôn !à công dồng chung quan 
trọng nhất. Có chh*ng 500 dến 600 giám mục (hầu hết !à ngLtOi 
phdOng đông) dã nhóm họp vôi các đại diện của giáìu mục Rô- 
ma, dể bàn !uận, quyết dinh và xác dịnh giáo !ý về ĐúTc Kitô. 
Các nghị phụ dà kết án cả Nestôriô lẫn Eutykhes, phế truất Đi- 
ôscôrôs, lên án vă ra súf!c hòa hỌp qu:m
nìệni của haì phía Alêxănđria và Antiôkia văo trong cùng !nột 
công thú<c đú̂ : tìn: dó là giáo lý về ngôi hìẹp nhrf t!iLfdng thấy ù 
trong Giáo hội (jr/n .MM). Canxêdôn chuẩn y Nixêa và
Cônxtăntìnốp 1, cũng nhu* tuôc hiệu "Mẹ Thiên Chúa" của È- 
phêsô.

Đáng tiếc lă nhiều giáo hộì phía Alêxănđria đă tífchốì không 
chịu chấp nhạn công thúf!c dinh tín của Canxêđôn vì họ cho là 
thiên về phía Nestôriô. Tù* dó, ly khai nhất tính thuyết xuất hiện 
vă kéo dài măí cho đến ngày nay. Các giáo phụ chính thống cố 
giải thích cho họ thấy công thú<c dinh tín nóì trên hoàn toàn phù 
hỌp vói lập truùng của thánh Xyrìllô; nhung cũng chl là công dà 
trăng; tranh luận và chia rè càng tăng thêm, càng lan rộng. Năìii 
484, hoàng đế Zênô công bố sắc lệnh cấm ch? mọì
tranh luận về hai bản tính, phê chuẩn công thú!c của Èphêsô và 
Xyrillô, dồng thdì phủ nhận Canxêdôn. Nãìn sau, giáo hoàng 
Phêlìx tuyệt thông Cônxtăntinốp. Khoả!ig năm 520, dUÓ! thOi 
hoàng dế Giuxtinô 1, hiệp thông dă duọc khôi phục. NlnUig rất 
tì& là nhũítig vụ bút chiến và chia rè vẫn tiếp tục diễn ra. Nãm

Xem CriHmeier, A., o.c. t!/!; SesboOé, B., (ed). /V/.vío/re t. "Le
Dieu du Sa!ut," Pátis 1994,393-425.
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527, hoàng đế Gìuxtinianô (một thần học gìa)̂  dà ra !ệnh bắt 
giani các giám mục nhất tính tuyết văo đan viện, vh nãm 536, 
dà triệu giáo hoàng Agapìtô sang Cônxtăntínốp dể truất chútc 
thrtọng phụ Antìnô.

Một nhóm ôn hòa dã muốn giúp cho hai bên hòa hdp; kết 
quả !à một tnídng phái mói gọì !h "tăn-Canxêdôn" (/K?o-c/?í7/c6- 

chho đdi: hp bảo toàn giáo !ỳ của Canxêdôn và thần 
học của Xyriììô; nhrùig, để thuyết phục cho drtdc phe nhất tính 
thuyết, họ ìàm ra vẻ nhu* !à dốì nghịch vôì trùbng phái Ant!Ôk̂ â  
ngoài ra, íruùng phái này còn có khuynh hríông dùng và !ạm 
dụng phép "chuyển thông đậc tính"
Giuxtìnìanô ủng hộ dạng thần học năy và thắng cuọc tại công 
dồng Cônxtãntìnốp !t (nãm553): dể !àm nguôi lòng Atêxăndria, 
công dồng đã kết án ba nhăn vật của phía Antiôkìa là Thêôđôrô 
Mốpsuestia,Thêôdôrêtô Xyrô và íbas thành Edessa (x. DS 421- 
437); lịch sủr gọì vụ này là chuyên "ba chrtOng"

Sh* thể vẫn chrfa ôn. Năm 620, hoăng đế Hêra- 
cliô vă thríctng phụ Sécgìô chấp nhận thỏa hiệp vói phe nhất tính 
thuyết dể xác đình rằng dù trong Dúf!c Kitô có haì bản tính, thì 
cũng ch! có mpt loại sinh hoạt và mpt năng !ụ<c đó là
lạc thuyết "đd:i nãng" cho rằng trong Dúfc Ki-
tô, thần tính chì phối và thrTc hiện mọi hoạt dộng. Giáo hoăng 
Hônôriô cũng bị chi phối theo nên cho rằng Đúfc Kitô ch! là !nột 
"chủ động" vói "một ỳ chí" duy nhất. Vì tình trạng quá sóng gìó, 
nă!H 638, hoăng đế Hêracliô ban bố sấc lệnh buộc mọì
nguùi phải chấp nhận công thúíic dúfc tin ghi trong sắc lệnh; thụf!c 
ra, dó là một công thúfc nhiễm nậng "nhất chí thuyết"

 ̂Wcsche, K. R. (dịch), O/: C/ìrM/.' 7?!̂  ọ7
St. Vìadimir Sem. Press !997.
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Nă!ìi 649, giám mục Rôma vă hội đồng Latêranô dã 
kết án Lạc giáo máì năy găy thê!n nhiều chuyện hdn.
Hoàng đế Cônxtantê !! cấ!ii chĩ mọi traìih !uạn, rồ! năm 654 bắt 
giáo hoàng Máctinô í d)ía đi đày, và ngài đã chết Uong cảnh tù 
đày. Vì nhất quyết phủ nhận nhất chí tiiuyết, thánh Maxìmô 
Confessor cũng đã chết trong cảnh tù dày nãm 662. Rốt cuộc, 
hoăng đế Cônxtantinô !V triệu tập công đồng Cônxtãntìnốp in 
(năm 680-68ì). Công dồng đă kết án nhất chí thuyết cùng vôi 
một số nhân vật, nhu* giáo hoàng Hônôrìô (t 638). Và nhh* thế, 
giáo huấn của Canxêđôn đã tùTng bt/ôc trô thành giáo !ý đúTc tìn 
chính thống chung của Đông và Tay.

Thật !à một gìaì doạn ìỊch sủr đen tốì, đăng buồn. Trong Giáo 
hội Latinh không có vấn đề; nhu*ng trong các Giáo hộì nói tiếng 
Hyìạp thì gập thấy nhiều vấn đề phúfc tạp và sôì bỏng do bôi 
pha trộn lẫn !pn giáo lỳ vôi chính trị, trong !nột bối cảnh dố ky, 
tranh dành gay gất gi&a các tòa thLfỌng phụ Alêxãnđria, Antiô- 
kìa vă Cônxtăntìnốp (thủ dô môi của dế quốc). Aìêxãnđrìa lôi 
cuốn Ètiôpi di theo phái ly khai nhất tính luận kéo dài cho dến 
nay. Mpt số Giáo họi phái Antiôkia, nhLf Candê (Cảnh giáo) và 
Ácmêni,dã bành tníáng về htfông Đông, vLfqt ra ngoài biên giôì 
của đế quốc Bidănxìô, du nhập vào Ba tLf, trung Á cho đến tận 
Ấn dộ (Malabar) và Trung quốc. Tìí XLthg !h "Rôìiia môì," Côn- 
xtăntinốp dòì cho đííỌc quyền dúfng ngang hàng vóì RÔ!ua; kết 
quả là vụ ly khai đau tliLídng xảy ra nãni 1054, và vẫn còn kéo 
dài cho đến ngăy nay.
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CÔNG THÚC TÍN LÝ 
CÙA CÔNG ĐÓNG CANXÊĐÔN^

CÔNG THÚC

[Chú thích về xuâít xúf của tùhg !Òi kháng dinh]

"Do đó, căn cúf vào giáo hu3fn của các thánh Giáo phụ, chúng 
tôì nhăt tií dạy phái tuyên xung t̂ ng cM có M$t NgUdi Con, !à 
Dúc Giêsu Kitô Chúa chúng ta, Ngài toàn vẹn trong thiên tính, 
cũng nhu toàn vẹn trong nhăn tính, !à Thiên Chúa thăt vă !à con 
ngudì thăt;'' ĉ u thành bôi !ính hồn có !ỳ trí và bôi thân xác, dồng 
băn tính vôi Chúa Cha theo thiên tính vh dồng bản
tính vôi chúng ta theo nhăn tính, 'giống nhUchúìig ta trong niọì 
sụ trU ra tôi ìỗì' (x. Dt 4:!5);'̂  truóc mpì thòi gian, Ngài sinh ra 
bòì Chúa Cha theo thiên tính, và trong nhũug ngày cuối cùng, vì 
chúng ta và để cúu rỗi chúng ta, Ngài đã sinh ra theo nhân tính, 
bòi ĐUC Maria, Mẹ Thiên Chúa.

"[Chúng tôi dạy] phăì nhìn nĥ n Ăng Chúa Kitô, NgUdi Con 
M̂ t 3fy hiên hũfu trong hai băn tính'̂  không trbn lãn hoăc thay

'°Xìn xem DS 30!-302.
'' "Do dó. chúng tôi tuyên xutig Đúc Giêsu Kitô Chúa chúng ta !à Con M$t 
cùa Thiên Chúa. ìà Thiên Chúa toàn vẹn và !à con ngubi toàn vẹn" [77:í/rMa 
C/cw! gih c/M "Ngài !à Thiên Chúa th$t và !à con ngubi
th^t" / r/u/ cMđ dMC //.

"...bôi lình hôn có !ỳ trí vă tliăn tliá... Nghi dông băn tính vóì Qtúa Chn 
theo tliìên tính, vh dòng băn tính vôi chúng ta theo nhăn tính" / 77:trrMđ 
gíít c/M7

"Nghi sình bôi Chúa Cha truôc thdi gian theo thiên tính, và chính Nghi, 
trong nhũUg nghy cuííi cùng, vl chúng ta vh cúu r5i chúng ta. đà sình ra bôi 
Trinh NU theo nhăn tính. Hai băn tính ká hỌp vôi nhau" CMO Ctođ/! gíh 
c&?
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dái, không chia r6 hoăc tách bì̂ t;'̂  không bao giò khác bìêí 
giũa các băn tính !ạì bị xóa má dì do bôi sd vi^ chúng kết họp 
vôi nhau,'̂  trái !ạì, đăc tính cùa m5i môt trong hai bán tíiìh càng 
đnọc báo toàn, khi tụ hỌp vôì nhau nOi môt !igôi vỊ 
vă môt băn ngã không bị phân rẽ hay chìa cát
!àm hai ngôi vỊ.'̂  nhung chí ià m̂ t. !à Nguòi Con Môí duy niiất, 
!à Thiên Chúa Ngôi Lòi, !à Chúa Giêsu Kitô: nhtf xda kia các 
tiên tri và vé sau chínii Đúc Gtêsu Kìtô đã dạy cho chúng ta bî t, 
vă nhd Tín quy cùa các Giáo phụ đã thông íruyán cho chúng 
ta;""

C/Ả7

l.NHẬN XÉT

Các nghị phụ đă không muốn đé xuâft một điêu gì môi, mà 
cht quyết dồn cá nỗ lục vào việc minh gìăi đúrc tin của Ntxêa. 
Sau đăy là một sd chi ti& cán IdU ỳ:

Trtíôc h í̂, không b t̂ dău bhng cău "Chúng íôì TIN," công 
thúrc đã bdt dầu vôi mệnh dá "Chúng tôi DẠY." Xét theo phtídng 
diên chuyên môn, đăy là "tín điêu" đău tiên trong Ụch
sủf. Văn bán không đá cập gì đ& lỊch sủr cúfu độ, nhuttg gám

"Không tr^n !ăn hay chia r6" vA
"S f̂ vì^c các bán tính hi^p nhá vói nhau không tăm cho sụ ktìác btêt giũa 

chúng bì xóa mãft di" Ỵyn//d gtb / /
"Do dó d$c tính cùa mõi m^t trong haí băn tính duọc báo toàn, ktìi tụ họp 

vôi nhau ndi m$t ngôi vj /peryo/M/ íády trong m^t hypóstasìs và m^t
prósopon" /í/:írcMa F/đv/rvM gíìr Lád/

"[Nghi] không b; phăn chìa làm hai bán vị" 77t^odb/í?ío gíh' cdc

'Con duy ntiất, Lòi..." G/can gíìr
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toàn !à nhũrng mênh dề trhu ttídng' vấn dê căn bản dăy !à chăn 
!ý. Tùy nhiên, trong tàì !iệu của công đóng, trdôc công thúTc định 
tín, tập biên bản có ghi iạì kình tin kính của Nìxêa và Cônxtăn- 
tinốp.

Công thúTc cố ỳ nhấn mạnh đến chủ tĥ : CM/Íg v/
dý' (lòv auiòv); th)/c vậy, vâfn dề căn băn ìà st/ hiêp nhất ndi 
bản tiiăn ĐúTc Kìíô, túTc muốn nóì Ngài !à một ngôi vỊ duy nhất.

Điều môì mẽ ô đây ìà cách cắt nghĩa st/ hiệp nhất ấy: Đúfic 
Kitô !ă MQT 77?0/VG haì bản tính, chúr không phải 777 hai bản 
tính; thănh ngũr "/ììr hai bản tính" có thể dẫn dến !ạc tìiuyết nhất 
tính !uận.

Uyên nguyên chính !à búfc tht/ hiệp thông mà Gìoan Antiô- 
kia dã biên soạn sau vụ tranh cãi ô Ephêsô. Nếu Xyriììô dã có 
thái độ ôn hòa hdn, thì có ìẽ dã không cần phải có công dồng 
Canxêđôn.

Đà biến hóa khòi st/ ô Nixêa đã kết thúc ô Canxêđôn: thuật 
ngũr gốc triết đã du nhập vào thần học. Đó !à việc không thể nào 
tránh dLfdc; vì một đàng, cần phải hộì nhập văn hóa trong bối 
cảnh cụ thể, và dăng khác, trí khôn cần dùng đến nhorng khí cụ 
tri thúc để mà tìm hiểu và giải thích các vấn dề, kể cả các mầu 
nhiệm mạc khải; triết !ý !ă nguồn phát nguyên của phạm trù, 
khái niệtn và phLtOng tiện cần cho việc hiểu biết và thông tìn.

2. Ý NGHÍA

ĐÚC tìn công giáo tuyên xríhg ĐúTc Kitô !à mpt ngôi vỊ trong 
haì bản tính.'̂  Qua việc nhác di nhác !ạì nhóm tù* "cùng một vì

Xem c/íío Ạý s5Í 46! tí.
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ấy" (/ò/í OM/Ò/!), công dồng muốn nêu bật và tập trung chú ỳ vào 
tù* /nộ/. Còn /Mí' M/z /ín/! thì đddc trÌ!ih bày qua một ioạt tĩnh tíf 
hay nhũTng khóín tíf dốì ngẫu :

w/! trong tiììên tính — /o /̂! Vf/! trong nhăn tính 
Thiên Chúa //íộ/ — con ngÛ bi //M/

J//?// /Y7 bùì Chúa Cha — .w///! ro bòi Trinh Nũr
tnfôc thdì gian — trong nhũTng ngăy cuối cùng

Công thúfc có hai doạn: doạn đầu diễn tả đúTc tin của nhũfng 
tín quy tíi/óc đó; đoạn sau tnnh bày cùng một nội dung dúTc tìn, 
nhL/ng !à bằng thuật ngũrthần học.

Đoạn dầu tổng hdp quá tnoh bìếìi hóa thần học về tníôc:

a. 'Tliìên Chúa thật vă con ngt/di thật" !à thành ngOr thánh 
ìrênêô dã dùng để chống !ại các lạc giáo ăo thăn thuyết, ngộ 
đạo và phe Do tliáì hóa.

b. "toàn vẹn trong thiên tính và trong nliân tính" là Idì tuyên
tín Nixêa và Cônxtăntìnốp ! dùng khi kết án Ariô và Nestôriô. 
Muốn nól rõ thêtn về hai dạc tính này, công đồng đã dùng thàììh 
ngũr "ĐÒNG BẢN TÍNH VÔ! CHÚA CHA" dể giải tlìích ỳ nghĩa của 
nhóíii ttí "toàn vẹn trong tliiên tính," và thành ngũr "E)ỒNG BÀN 

TÍNH VÔ! CHÚNG TA" để cất nghĩa nhóm tíf "toăn vẹn trong nhân 
tính." Kliông dùng lối biểu dạt trùu tdỌng nhd: "vôi Thiên Chúa" 
hoặc "vôi nhăn loại," công đồng đã muốn nói một cách cụ thể: 
"vói Cha" và "vôi chúng ta." Ngôn tù* !igày tníóc Nìxêa dã dùng 
để tuyên xu*ng Đúfc Giêsu là Tliiên Chúa toàn vẹn, cũng dLídc 
chính Canxêđôn dùng lạì để tuyên xut!g Ngài là con ngt/di toàn 
vẹn: = đồng bản tính, cùng một hũíU thể.

c. "toàn vẹn trong nhăn tính" có nghía là ĐúTc Kitô có xác có 
hồn. Lạc thuyết ảo thăn luận tdông là Đúrc Giêsu không có xác
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thật; còn giám mục ApoUinaris thì cho r^ng Đúc Kìtô không cần 
dê̂ n ìinh hén (có !ỳ trí = ra/ío/70/ vì dã có Lòì thay t!iế. 
Canxêdôn dạy rhng Đúfc Kitô không thiếu môt yếu tố nào trong 
nhũfhg gì c3fu thành con ngtíái. "Giống nhtí chúng ta trong mọi

tríy t̂ ì lõi": quà th  ̂tpi lỗ! không phải là yếu tố cấu thành của 
nhăn tính, không phái là yếu tí) trong nhăn tính; trái lại, đó là 
khuyết tạt của nhăn tính; do vậy, con ngUÙi không có tộì !à con 
ngLydì hoàn háo.

d. Công đồng không giải thích ỳ nghĩa của chăn lý "đồng 
bản tính vói Chúa Cha" vì đó !ă mầu nhiêm bất khả tii, vô ngôn.

Đoạn hai ghi lạì công thúTc sau đây: "trong hai bán tính" (6/!
là công thúfc đã tífng găy ra nhiều vấn đé cho suy 

M và cách thúc biểu đạt của thần học. Đăy lă trọng dìểm của 
Canxêđôn:

1. Mu& miêu tdnh ĐúTc Giêsu thì phái cần đến haì cách 
bi^u đạt, hai mệnh đè, hai quan điểm, v.v... vì Ngài đtídc cấu 
thành tíf hai yếu tố tất yếu (thần tính và nhăn tính).

2. Tíf nay, danh tù* (bán tính) phái đúỌc hiểu theo !iiột
nghĩa khác vôi (căn tính, bán ngã).

3. Giôi tíf "trong" (c/̂ ) ngầm ch! điêu này là sụ* hiệp nhất giũfa 
thiên tính và nhăn tính không làm cho s^ khác biêt của haì phía 
mất di. Ndi ĐúTc Kitô,cá "Thiên Chúa" lẫn "con ng!fÒi"dều toàn 
vẹn, độc lập. Phái nhất tính thuyá cho rằng khi hiẹp nhất, 
át là có hai "băn tính" (p/íýjjj), nhdtig khì hiệp nhá thì ch! 
có mpt băn tính mà thôi; và nếu cho là nhăn tính vẫn còn đấy, 
thì so vôì thiên tính, nhăn tính ấy ch! ti/a nhuf một giọt giấm ô 
trong bì^n cá mật ong. Trái lại, phe Nestôriô cho là sau khi hiệp 
nhất, tìf hai băn tính phát sinh một "th ĉ thể thúr ba," và đó là



382

căn tính "Kitô." Vìêc hiêp nhăft không phá hủy ni3ft đi một điêu 
g! nuì ha ì băn tính.

e. 'TỴi hỤp vôi nhau nd một ngôi vỊ và một băn
ngà " Tíf đấy trô đi, trong Kitô học, iiai tù* ;?rd.so-

vă /:ypdj/íM/.y dáng nghĩa, túfc !à "ngôi vỊ, băn ngã, cái tôi." 
Hai tLf năy ch! vé "diêu"mă trong Đúc Kitô ch! có một; còn "bán 
tính" ch! vé "đìáu" mà trong Đúc Kiíô có hai. Trong Đúc Kìtô, 
ngôi vỊ !ă Ngôi Lòi, !à Con của Chúa Cha trong Tam VỊ, !à Thiên 
Chúa thật, nhutìg cũng !à nguùi thật, và mãi mãi !à nhu*th&

f. Th)/C tnìng hiệp nh3ft này đLfỌc công đéng xác định rõ hdn 
nũra bhng bốn trạng tùf:

!. oỵyg/:/:ý/&, túc "không trộn !an": Đúfc Ciêsu có và giũr 
nguyên phong cách hay n^p s&g !oài ngLídi và phong cách hay 
nếp sdng Thiên Chúa.

2. túc "không thay d6i." Hai ttf này phát xuất ítrAn- 
tìôkìa, và ò đăy đdỌc dùng ch&g lại nhăft tính thuyá: (1) để 
chống lại Eutykhes và xác đình là nhăn tính không pha trộn 
vói thiên tính ròi hòa tan vào đó; (2) dể chdng Ariô và cd ỳ dạy 
!̂ lng Thiên Chúa không đái thay khác di khi nhăp th ,̂ không 
xuống cãfp đá trô thành môt hũu íhá thu^ môt giói kém thua.

3. túfc là "không chìa rẽ": íír này dùng chdng 
lạì Nestôriô, và mudn xác quyết rhng ndì Đúrc Kitô không có 
hai chủ thể, hai ngôi vị.

4. có nghĩa là "không tách bìêt": qua íLy này, công 
đồng muốn nêu rõ tính chãft íruùng tòn của viêc nhập thể, túc là 
không bao giò ngùtig, mà tồn tại mãi mãi vì Thiên Chúa trung 
tliănh, một khi đă ban dn và kêu gọi thì không há đổi ý (x. Rm 
11:29).
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B& tíy năy đều !à nhũtig tíy phủ định, có tính cách tiêu cỤ!c; 
nhLf thă !à vì công dóng bì t̂ rõ nhũng gì cán phái phủ nhận, 
nhung !ại không thâíu hiểu, không xác định đuục phần tích cục, 
!à phán thu^ lãnh vục máu nhi^m, vuụt quá súc hiểu biá của 
!oàì nguòi.

Ngay tíf đầu, khi găp g8 vóì th  ̂giói Hy lạp, mạc khải Kinh 
Thánh (văn hóa và phạm trù Sêmít) đă phái thích nghi hóa nhiều 
quan nì^m và thuật ngU. Thí dụ, phiên dịch thánh danh YHWH ra 

"Chúâ," và dung hòa mpt vài quan ni îiì trong phần văn 
chUUng Khôn ngoan. Tl^p dó, T^n Uôc cũng dã dùng ti^ng Hy 
lạp; tU duục dùng trong Phúc ăm Gioan, còn Thu Côloxê 
thì dỤa theo vũ tru quan Hy lạp. Thích nghi hóa ngôn ngũr là 
vi^c tuung đdì dê; điáu khó thật sụ là nõ lục thích hụp hóa n î 
dung của mạc khái mói lạ do Đúc Kitô mang lại, vào trong môi 
trU8ng mÓì. Nếu "ruụu môi" là Phúc ăm đã làm cho'*bău da cũ" 
là tôn giáo cũa Cụu Uôc n6 tung (x. Mt 9:17), thì còn nói chi dá̂ n 
văn hóa Hy lạp (hoăc văn hóa Chău Á hiên đang trên đu8ng 
găp g8 vôi Kitô giáo).

Lịch sủf các lạc giáo là lịch sù của nhũUg ngUÒi tií thúc thiện 
chí mu& trung trục tdnh bày Đúc Kitô cho đồng bào đUUng thòi 
của mình.^ Danh tír căn bán là 'TTùên Chúa" đã phái
biêín hóa cho thành phong phú hdn có th  ̂hụp tác trong vl^c 
bMu đạt và hòa hụp tín diêu căn bản là "Ch! có mpt Thiên Chúa 
duy nhất" vái thục tại thần thiêng của Đúc Kitô (vàThăn Khí).

^ VÉ ỳ ngMa thán hpc cùa "tạc giáo," xin xem Rahner, K., "What ìs HemsyT' 
trong Thv&yti vo! v; London: Darton 1966, tt. 468-512.
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Để có diể thích nghi nhtí vạy, thì môi sd phạm trù của nền triết 
Hy tạp đà phái dtíỌc định nghĩa tạì cho minh bạch hctn. Công 
ttiúrc của Canxêđôn, "một ngôi vị trong haì bán tính" dùng đến 
nhiều phạm trù của triết học, ít tà của văn hóa Hytạp, đăc biệt 
tà các phạm trù sau đăy:

-  trong tiếng Hy lạp có nghĩa tà "băn tính, bán thá, băn 
chất, thdc t̂ ," và theo tiếng Latình, có thể hi^u là

AM/Mríí, túc tà "cái làm cho một đìéu là chính nó." Phúc 
Àm dùng tít vói nghĩa: "tài sán," "sò hũíU" (x. Lc 15:12.13). 
Khi Nixêa dùng tít ghép bôi (đồng, cùng) và mà
xác định Đút: Kitô ("đồng băn tính") vôi Chúa Cha,
nhiêu ngtrdì đã phán kháng, vì họ tù^u là "đồng băn cMt," nhu* 
thể Thiên Chúa tà vật ch3ft! Hoăc là vì trong quá khúr tùr này đã 
dddc các tạc giáo dùng đ^n. Trong th  ̂kỳ 2, Vatentinô, ngộ đạo, 
đã cho !^ng tinh thần toài ngttòi "dồng băn tính" vôi Thiên Chúa, 
hồn vía "dồng bán tính" vôi (môt tiểu thần hóa công)
còn xác (vật chất) tM "đồng bán tính" vôì ma quỷ. RÒÌ năm 268, 
Phaolô Samôsata cũng đà bị truất tòa Antiôkia vì chủ trttdng 
Ngôi Lòì đóng bán tính vói Chúa Cha; phe đdi lập dă tdông là 
Phaolô Samôsata đi theo lạc giáo Sabêlliô hoăc lạc thuyết hình 
thái theo họ, OM.yí<0 (băn tính) và (bán vị)
là đòng nghĩa, không phân bìêt, và nhttth^, "đòng băn tính" tà 
"đòng băn vị," túfc Cha và Con ch! tà môt Ngôi vỊ, không phân 
biêt đdỌc. Tù* còn kéo theo một v3fn đề thúr haì, đó
tă ỳ nghĩa của tì^u "đòng." Có phái t!/a nhd mát và tai
có chung cùng một linh hòn, hay tà nhu* Tăm và Ngọc có chung 
cùng một nhăn tính chăng? Cha vă Con có chung môt bán tính, 
túc tà một hũíU thể duy nh3ft.
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-  xuất hìẹn ô trong 2Cr 9:4; !! :!7 và Dt 3: !4 vôi
ý nghĩa !à "tìn cậy"; nhttug trong Dt i:3 !ại có nghĩa !à "bản thể, 
bản vỊ," còn trong Dt 1!:! thì có nghĩa !à "bản chất" (Bản Kinh 
Thánìi Phổ Thông dỊch !à hoăc "căn bản." Trong
triết !ỳ Hy !ạp, t í f c ó  haì ngMa: (1) "bản thể/tính" và 
(2) "nguyên tắc cá thể hóa." Lúc dầu, nhiều tác giả coi và 

nhh* !à đồng nghĩa. Chính vì ỳ nghĩa nLfôc đôì ấy mà 
giáo hoàng Điônìsìô (năm 262) đă k t̂ án nhũfng aì chủ truTdng 
phân chìa 'Hiiên Chúa nhất nguyên" thành ba /7V-
/7fÂ /&yf7j(ngài hiểu nhu* !à "ba bản thể"), theo nghĩa !à "ba thiên 
tính" (x. DS ! 12). Thêm vào dó còn có một khó khăn khác nũfa: 
thdì ấy, tiếng Latinh dịch bằng (băn thể);
sau này, phái kình viện dã dìch bằng tíí dúng hdn.
Vì thế, lầy  phLtdng khó mà chịu nhận thần học của Origênê nói 
mng Thiên Chúa có ba và ngtídc lại, Đông phtfdng
thì ngộ nhận đốì vôì tliần học Latình, bôi thần học này xácquy^t 
mng trong Thiên Chúa chl có mpt Nhũtìg ỳ niệm
càng trô nên tế nhì và chính xác hdn thì cáng cần phái phăn biệt 
cho rò ràng hdn gìũ̂ a vôi Và nhû  thế,

chĩ về "cái" nhm dtíôi nhu* là căn bán của thụfic tại. Và 
trong Tliiên Chúa, cần phải phăn biệt giOíìa mpt "bản tính" 
(thần tính) vôi ba tút "bản vì, bản ngà," Ngôi vị.

-p/'ó.w/?077.' cần luli ỳ ngay !ă tù* này đà phăì thay dổi ỳ nghĩa. 
Trong ngôn ngũf cổ điển, tíf này có nghĩa là măt nạ, là nhílng gì 
diễn viên mậc lên ngUÙi dể diễn tiình vaì mình dóng gìũf ô trong 
một vô kịch; do đó, /7/wo/7o/7 cũng có nghĩa lă "bộ măt" (x. Mt 
6:16.17), hoậc "vè bên ngoài" (x. Mt 16:3), hay là "nguùì" (x. 
2Cr 1:11). Tíf tLfdng đdUng vói /7ró.wpw7 trong tiếng Latình là 
/7fr.y(77772, có cùng một ỳ nghĩa. Trong cuộc tranh luận kìtô học, 
lúc đầu, các tác giả dã dùng /?ró.w/70/7 vôi nhiều ý nghĩa khác
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nhau. Xem ra Nestôriô quan niệm Đúfc Kìtô iă một 
(:nà phe đối iập hiểu nhû  !ă "vè bề ngoài") và hai bán thể, nghĩa 
ià "một" đốì vôi chúng ta, nhung !à "hai" ô nOi Ngài; V! vậy, ông 
bì td cáo !à chủ tiìíOng phân chìa Đúrc Kitô. Sau Canxêđôn, ý 
nghĩa chính thống của !à "ngôi vỊ," "bán ngã," "cái
íôì." Quá vậy, ba Giáo phụ Capađôxìa (Basiììô Cá, Grêgôriô Na- 
dìăndô và nhất !à Grêgôrìô Nyssa) đã dùng vá

nhu* !à đồng nghĩa. Cônxíăntinốp í đà dạy rõ trong Thiên 
Chúa, có một OMÓ/Ìa (băn thể) và ba (ngôi vì).

-  có nghĩa ìà "thiên nhiên," "tụ* nhiên," (x. Rm i :26;
2:14; KTr 11:14, vv.), "bẩm sinh" (x. Ep 2: 3), "bán tính" (x 2Pr 
! :4), v.v. Theo triết học, là nguyên tác hoạt động, giống 
nhu* trong tiếng Latình. Thánh Xyrillô Alêxănđrìa dùng 
tù* p/íým để ch? duy nhất tính của băn thân ĐúTc Kitô: Đúfc Kìtô 
là một thụ<c thá (p/:ýiíi) duy nhất, vấn đề là íù*/?/íýjíls thiên năng 
về vật chất ("vật !ỳ học" -  p/̂ yj/c.y -  là mà ra). Các vụ
tranh luận đã đtía đến chỗ buộc phải phân biệt/?/!ýAVA ("thtfc tliể") 
vôi ("căn bán của thụ<c thể"), và tránh áp dụng
cho Đúrc Kitô. Phái Alêxănđria (Đìôscôrôs, Eutìkhès) thì cúr khû  
khd dùng công thúrc lõi thòi của Xyrìllô (w/íO trong khi
ấy tại hết các nOi khác đều có nghĩa lă "một băn thể," "một băn 
tính;" vì thế mà sinh ra lạc giáo. Các Giáo phụ Capađôxia thL̂ òng 
xuyên tuyên xung Đúfc Kltô có haì "bản thể" (p/íýóAj vă một 
"ngôi vỊ" đó là giáo !ỳ chính thống.

Lịch sù* cho phép mí t?a bài học sau đăy: nếu thần học không 
có thuật ngũf rô răng, thì đối thoại chăng dẫn đến đâu đuọc cá. 
Kìtô học có th  ̂suy diễn và kết luận nhu sau:

A. Ngôi vj -  Ngôi vỊ là thục íạì làm cho Đúrc Kìtô nên 
Nếu hôi, "ĐúTc Kìtô là /̂7" thì phái trải lòi: là một ngôi vì. Ngôi
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vỊ (bản ngã) trong Ngài !ă diLíc tại cìiỊu trácìì nhiệm về mọì hành 
động của Đúfc Kìíô. Vì tlìế, "íertuììianô (iuật SLf) đã dùng tù* 
yo/M khi nói đ& băn thân Đúc Kitô; mà theo luật pháp, thì đó 
ià tíf dùng để dìỉ nhũrng có quyán iụi và bổn phận. Khi Đúc 
Giêsu nói "tôi" ìà Ngài muốn chỉ về ngôi vỊ duy nhất ấy. Do đó, 
gìá thuyết cho rhng Đúfc Giêsu nói chuyện (hoăc cầu nguyện) 
vôi Ngôi Lòi là chuyện tdông tddng, hoàn toàn vô lý.

Tdy nhiên danh tíf "ngôi vỊ" kliông hoàn toàn đòn
nghĩa. Tam VỊ học cho thấy ô trong Thiên Chúa, ngôi vỊ là ba; 
trong khi Kìtô học cho thấy trong ĐúTc Kitô ngôi vì là một. Thí 
dụ: so sánh

(1) "Dúrc Giêsu lă Thiên Chúa" — "Ngôi Lòi là Thiên Chúa" 
vôì

(2) "Đúfc Gìêsu là ngddi" — "Ngôi Lòi là ngdòì."

Trong (1) chủ th* (cái tôi) không thể nào tách ra khòì thuộc 
tính (Thiên Chúa); thục vậy, giũfa các ngôi vị và thiên tính không 
có một sd phân cách nào, cả đến sd phân cách theo lý hí cũng 
không. Trong (2) chủ tù* (cái tôi của Giêsu) chỉ là ngdòi sau nhập 
tliể; chủ thể đã có "tníôc" khi măc lấy !iliân tính.

Trong Kìtô học, ngôn ngOr biểu đạt băn vị có thể đdctc sủrdụng 
ô ba phạm vi: (a) ngôn ngũf thần thoại, nhu* khi nói: "Ngài xuống 
thế." Bôi là Thiên Chúa, Ngôi Lòi ô kháp mọi ndi, không cần 
phái "xuống" hay "lên" đâu cá. lần Uôc và các tôn giáo thdòng 
dùng ngôn ngíỴ theo dạng này; (b) ngôn ngũf hũfu thể học, nhu* 
khi nói: "Ngài Thiên Chúa." Nói nhu* thế là nói theo giáo lý 
Canxêđôn; (c) ngôn ngiY chúc năng Nhd khì nóì:
"Ngăi cúfu rỗi chùng ta," túfc Ngài cd xủ* nhLf là Thiên Chúa dốì 
vói chúng ta. Hiện nay, một sd nhà thần học muốn hiểu mệnh 
đề "ĐúTc Giêsu là Thiên Chúa" theo kiểu (c); còn trong lìtn Lfôc,
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Gioan và thtí Do thái cũng nhLf thần học cá truyền, thì thiên về 
(b)

Trong văn hóa lầy  phLtOng (cũng nhú* trong !uật pháp quốc 
tế), khái niệm "ngôi vỊ" phát nguyên và hình thành tíf
nhũTng vụ tranh luận kitô học. Tín điều kitô giáo giả thiết trong 
con ngLfòi, chủ thể cuối cùng (băn ngã) khác vói bản tính. Tùy 
nhiên, không ch? bằng một cách duy nhất, thần học đình nghĩa 
ngôi vỊ theo nhiéu kiểu. '̂ Nổi tiếng nhất là ba công thúTc sau 
dây: (a) ô lầy  phu*cíng, Boetlus (t 524) đã truyán IdU lại định 
nghĩa diển hình nhLfsau:
= "cá thể của bản tính có !ỳ trí." Lêônxius thành Bìdănxìum (t 
vào khoảng 543) gọi ngôi vì là tò = một httu thá t!/ lập
(phải gìả thiết là một con nguùì); (c) Ricácdô thánh Victor (t 
1173) định nghĩa ngôi vị là tMtMroc

= "hũu thể bất khá thông truyán của bán tính có 
trí khôn." ĐỊnh nghía này xuất xúr tù*Tam VỊ học.

Hiện nay, "ngôi vị" đtíỤc hiểu theo nghĩa tâm !ỳ hpc hpn là 
siêu hình học, và đtlpc quan niệm nhtl là trung tám phdl hpp mpi 
sinh hoạt của con ngtldì.Theo nghía năy,Đúfic Giêsu là mpt nhân 
vỊ. Một số nhà thần học không muốn dùng tíf "ngôi vị" trong 
Kltô học. K. Barth gọì "ngôi vỊ" "cái" ch? có mpt trong
Thiên Chúa; theo ông, Thiên Chúa là một ngôi vỊ vói ba "thể 
cách hiện hũfU": Thicn Chúa hiên hũfU trong ba cách thể. ông 
muốn tránh cả tam thần luận lẫn hình thái thuyết. Kitô học có 
thể nói nhd vậy miễn là phải gìảì nghía cho đúng. ĩ^dhg đa số 
nghi rằng cho đến nay, không có phạm trù và danh tíl nào khác 
có th  ̂thay th  ̂cho tíl "ngôi vỊ"

Mìlano, A., Roma: Dehoniana 1996.
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B. Bản tính -  Băn tính !à "cáì" có hai trong ĐúTc Kitô. Nếu 
hỏi "ĐúTc Kitô !à gì?" thì phải trả !̂ i "!ă Thiên Chúa và !à con 
ngLíôì" hoậc '1à hũít! thể có thiên tính và nhăn tính." Tùy nhiên, 
cần phăi !uu ỳ !à trong Canxêđôn và trong thần học công giáo, 
ỳ niệm "bản tính" không xuất xúf ttf một hệ th6ng triết ìý nào, 
nhtúig !à tù ĉách hiểu phổ thông trong dăn gian.

Trong triết ìỳ kitô giáo nói chung, "băn tính" !à nguyên tắc 
hoạt động của chủ thể. Tri t̂ thần kinh viện gọi bán tính !à pnT?- 
C//7ÍM/?: (dụng nguyên) và ngôi vị !à (chủ
nguyên). Bản tính !à nguyên tấc chủ đpng, mà chủ th  ̂dùng dể 
sinh hoạt vói nhíYng hành động dăc thù.

c. Hìbp nh3ft - Hiệp nhất hay thống nhất trong bán thăn Đúfc 
Kitôcó nghĩa !à Ngôi Lòi nhập thể !à mpt hCfU thể duy nhất.Tby 
nhiên, hũfu thể duy nhất này gồm có hai yếu td khác hăn nhau 
nhtf Tạo hóa vói tạo vật. Đúfc Kítô không thành m t̂ haì yếu 
tố phối kết !ẫn vôì nhau dể !àm nên m$t hũfU th  ̂thúr ba, song !à 

hai y^u tố mãi mãi tồn tại nguyên vẹn và khác nhau. 
Không phăí !à hai bản tính tạíc tiếp hiêp nhất vói nhau, nhutig 
!h hiệp nhất qua Ngôi Ldì, túc !à Ngôi Ldì hiệp nhất v& haì băn 
tính, và V! diế hai bản tính hiệp nhất trong Bản ngã của Ngôi 
Con.

Mầu nhiệm ĐúCc Kìtô cốt ô điểm hiệp nhất này. Thuật ngũf 
dùng để gọì s^ hiệp nhâft này !à túc
ià hiệp nhất trong ngôi vị. Thành ngũr này xuất
hiện bốn !ần trong thu* thúf haì Xyri!!ô gũ*! Nestôriô, dù đôi khi 
tác giă hiểu nhu* !à "hiệp nhất theo bản thể" (/M/ò Can-
xêdôn xác dinh rò hiệp nhất ấy !à theo ngôi vỊ hoăc trong ngôi 
vì. Theo K. Rahner, thán học chtía tìm th3fy đudc mpt thuạt ngOf 
nào tốt hdn. Ý nghĩa !à Ngôi Ldì vĩnh cùu (và tiên hũfu) k t̂ hiệp
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!àm một vái một nhăn tính toăn vẹn. Thiên Chúa Ba Ngôi !à tác 
giă của việc k t̂ hdp ấy, vì đó !à việc ìàm nên một tạo vật môi; 
nhutig chì mpt mình Ngôi Haì nhập thể, chúr không phải có cả 
Ngôi Cha nhLf !ạc giáo khổ phụ thuyết nghĩ (x. DS 284); thiên 
tính cũng không nhập thể. Nhăn tính ĐúTc Kitô k!iÔ!ìg có sẫn 
tníôc khi Ngôi Ldi măc !ấy, song đà đLídc sáng tạo chính 
iúc đùỌc măc tấy (^Júí nhu* thánh Lêô đã
trOhg dẫn !di của thánh Âugutinô (x. DS 298) !nà xác dinh. Con 
ngLfd! Gìêsu này không hũfU, nhdtig hiện hũfu bùi Ngôi Lòi, 
nghĩa ià con ngUÙi Gìêsu tồn tại nhd S!/ hiện hũfU

của Ngôi Con, và nhsí thế, có đtfdc niột S!/ hiện hũfU 
hoàn hảo nhất có thể.

Các tác giả diên đạt mầu nhiệm này theo nhiều cách. Gioan 
nóì: "Ngôi Ldì trô thành xác thịt," hoăc dúng hdn "trô thành con 
ngtfdì." "Thiên Chúa xuất hiện trong ĐúTc Gìêsu," "Ndì Dúfc Giê- 
su chính Thiên Chúa cúh đp chúng ta," hoăc "tụ* mạc khải cho 
chúng ta." J. Robinson đé nghị cách diễn đạt nhLf sau: '*Tuy hằng 
hũu, hạt gi^ng của Ldì đã xuâft hiện... mọc !ên vÛd̂  ra khỏi thế 
giói nội tại của mình để ktiông ngítng
hiện hũu cách siêu việt."

Định nghĩa điển hình sau đây vê cá vỊ có thể giúp hiểu thêm 
về ỳ nghĩa của s^ hiệp nhâft kia: "Không phăn chia trong chính 
mình, cá vỊ tách biêt khôi mọi sụ* vật khác." Lúc giao tế giũTa xã 
hội, ĐúTc Giêsu dùng danh xdhg "ngrídi," nóì lên tù* niột 'cái tôi' 
hoàn toàn nhân loại, nhuhg cùng lúc cũng còn là mọt cá ì g! 
nCra. Đối vói Thiên Chúa, Đúfc Gìêsu không bao gìd dùng danh 
xtmg"ngU0ì"()'OM, song là"Cha"(hoăcThần Khí), nói lên 
tty mọt cáì tôì thần tính nhu* Cha, nhu*ng cùng lúc cũng còn là 
một cái gì nũTa. Vậy, nd! chính mình, Đúfc Kitô hoàn toàn là
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niột (không phân chia), và tách biệt khôi mọi sụ* khác: Ngài tách 
biệt khỏi mọi ngìíbì, nhtí chúng ta tách bìẹt khôi nhau (mỗi nhăn 
vì dều có bản tính cá biệt); nhuug Ngài không tách biệt khỏi 
Cha (hoậcThần Khí) theo cách ấy, vì bán tính của Ba Ngôi chì 
!à một.

Con ngtt î cảm nghiệm cá biệt tính và trạng thái duy nhất ncti 
chính mình nhu một !ănh vục không thể nào chia sè, nhuug đồng 
th î !ại cảm thấy nhu cầu và khynh huáng mô ra cho tha nhăn. 
Càng đóng kín trong mình, con nguòì càng bị giói hạn; còn cáng 
mô ra thì càng triển nò phong phú. Ngôi vì là hou th  ̂scíng trong 
tình trạng biện chUng ấy. Chẳng thế mà trî t gia Hegel mô tá 
ngôi vỊ nhu là "sụ đòng nhất của sụ dồng nhất vôi sụ bất đòng 
nhất" tUc là một m î quan hệ nhìèu chiêu kích: vói mình, vói 
tha nhăn, vóì thế giôi và vôi Thiên Chúa. Nhu vậy, ĐUc Giêsu 
vífa đồng nhất mà cũng vUa bất đồng nhất vđi Chúa Cha: "dồng 
nhất" vl Ngài tuyệt đ ì̂; "bâft dồng nhất" vl Ngăì không tuyêt đố! 
(bôi là một tạo vật)! "Đuục sáng tạo khì đuục măc 13fy." Khác 
vói chúng ta, ĐUc Gìêsu không bị giói hạn ô trong chính mình, 
nên ndi Ngài, khă năng mô con ngUbi mình ra cho tha nhăn thì 
vô hạn. Ngài mò ra tôi tận Thiên Chúa và tói tận rnọi tạo vật: 
Ngài có khả nă!ig đón nhận mọi ngUbi, và trao ban chính mình 
cho mọi ngudi. Đuục sinh ra tíf Tình yêu tuyệt dối, Ngài chính là 
tình yêu nhập tliể.

Càng đi său vào trong mầu nhiệm ĐUc Kitô, tM càng hi^u 
đUỤc rõ hUn vai trò trung gian của Ngài. Do bôi bán tính, ĐUc 
Giêsu dUng "ô giUa" Thiên Chúa và loài ngUdì. Ngài là chiếc 
cầu bắc ngang gìUa bò thụ tạo và bò phì tạo, giúp cho con ngUÙì 
buôc qua đuục vục thẳm hu vô mă đến vói Chúa Cha. Nhuhg 
xét cho cùng, ĐUc Giêsu chì có thể đuục hiểu trong ánh sáng
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của Tam V}: tú!c !à qua mầu nhiệm của Chúa Cha và Thần Khí. 
Tíf bầfy giò, Thiên Chúa có một bp mật nhân !oạì.

D. -  Thần học dùng t!iàn!i ngũ*
-  "chuyên thông đạc tính" -  dể chl về 

phû đng cách biểu đạt mầu nhiệm nhập diể.̂  ̂ trong tiếng
Hy!ạp có nghía ià dậc tính tất yếu của :nột bản diể, chẳng hạn 
nhLí "hũu !ỳ" tính thì gấn !iền vôi nhân tính. Trong cách biểu đạt 
giũfa !oài nguùì, đăc tính của bản tính thLíbng dLídc gán cho chủ 
thể. Vì thế, khi nói về Đú<c Kìtô !à Đâfng có hai bản tính và chĩ 
mpt chủ thể, ngôn ngũf íoàì ngtrdì quy áp cho Ngài ntiũrng vỊ ngũf 
thupc thiên tính cũng nhu* nhũmg vỊ ngũr thuộc nhăn tín!i: Ngài 
toàn năng, Ngăì thấy đói, v.v. Nhu*ng danh xuhg "Ngài" dû dc 
dùng để thay thế cho "Đúrc Gìêsu," "ĐúTc Kìtô" hoậc 'ITiiên 
Chúa," v.v. về diểm này, dă thhg có nhũfng cupc tranh !uận sôi 
nổì trong các thế kỷ 5-7, nhất !ă tíf khi Nestôriô tùf chối không 
chỊu gọi Đút: Maria !à "Mẹ Thiên Chúa," mà ch! gọi !à "mẹ Đúfc 
Kìtô."Các Giáo phụ đã úm thấy một số quy tắc dể biểu dạt; còn 
trào !uu kinh viện thì đã d^a theo Sì/ kiện ngôi hiệp dể mà cấu 
trúc thần học cho xác ch!nh hdn. Trong !ành V!/C này, !iiuốn biểu 
đạt cho xác ch!nh, thì cần phải theo nhũfng quy tác nhu* sau:

1) đậc tính riêng của mỗi một trong hai bản tính có thể dtfdc 
quy áp cho một chủ thể duy nhât; tii! du, có thể nói: "Ngôi Lùi 
chá";

2) đăc tính riêng của một băn tính không thể quy áp cho bản 
tính kia; thí dụ, không thể nói: "thiên tính chết";

22 Xem Miche!, A., "tdiomes (comtìiunication des)", trong D/r/. 77!éo/.
V!!. 1922,595-602.
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3) việc chuyển thông đậc tính chì h^p thúfc khi tiến hành giíYa 
hai vế cụ thể; và không h^p thúfc nếu một hoăc hai v^ !à trhu 
tLídng; thí dụ, có thể nói: "Đúc Giêsu !à Thiên Chúa"; nhúìig 
không thể nói: "Đúrc Gíêsu !à thiên tính";

4) chủ thể của sụf việc '*trô thành" trong hành động ngôi hiệp 
ch! !à Ngôi Lòì/Con, chúf không phái là ĐúTc Giêsu; ví dụ, có thể 
nóì: "Ldì trò thành ngtfdì"; chúr không thể nói: "Đúrc Giêsu trò 
thành ngLíòì."

Theo quy tác này, nhũTng đăc tính của chủ thể đddc quy cho 
bản tính, và vì thế, có thể nóì: "Trái tim thần thiêng của Chúa 
Giêsu," hoậc: "thd phLfdng báo huyết," v.v.

AíẦí/

Nhập th  ̂ là mầu nhi^m cd bán của Kitô hpc hũu th ,̂ và là 
tâm điểm của lỊch sủr cúu dp;đó là lúc Thiên Chúa con
ngLt̂ í. Sách c/do íý  dinh nghĩa: "H î thánh gọi sd kiên Con 
Thiên Chúa mang lấy bản tính nhăn loại thdic hiện trong bản 
tính ấy việc cúu độ chúng ta, là Kinh Thánh quan
tâm tnrôc hết đ^n ỳ nghĩa cúu đp, nhU*ddỌc tuyên xdhg rõ trong 
kình tin kính: "Vì loài ngtfdi chúng tôì và d  ̂cúu rỗi chúng tôi, 
NgUÙi đà ttf trdì xuống thế." õ  đăy, "xuống thế" có nghĩa là nhập 
thể.

Vậy, về phtídng diện Cúu đô học, nhập th  ̂có nghĩa là Thiên 
Chúa đã tham d!/ vào lịch SŨ* loài ngUÙi cách cụ thể, cách chủ 
động, tlieo cung cách con ngtídi. Theo cung cách "cụ thể" nghĩa 
là dLídng lốì cúu rôì là đudng lối hũfU hình, diễn ra trong giói hạn

C/íío/ý...s646!.
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của !ìch sủf, qua trung gian cụ thể, và -  trong thLíc tc -  !iiột thúr 
trung gian dó !à Giáo hội. Stf cán thiết cùa Giáo hội p!ìát xuất tíf 
điểm nền tảng này. Cũng tù* đó mà có "nhiệm cục bí tích,'' túTc !à 
phtTcíng pháp cúu dộ dùng vật chất và cù* ch? tàm ktú cụ cho ân 
sủng. Bôì Thiên Chúa đã trô thành con nguùi cụ thể (Đúfc Gìêsu 
Nadarét), nên toài ngtídi không thể đuọc cúu dộ qua một giáo 
tỳ, một số "chăn tỳ vĩnh vìãn" trùu tUỌng hoăc qua tìiột con 
đdùng "giác ngộ" nào đó, nhu* tạc giáo ngộ giáo và ảo thân tuận 
chủ trUUng. Nguồn dn cúu độ tà con ngĩídì Giêsu. Anh hLíông 
của các tạc giáo ấy vẫn còn dai dẳng tLúJ thậng ò trong nhiều 
quan niệm và thói quen đạo đút:; chẳng hạn ch? to cúfu rỗi "tình 
hồn" mà khinh b? thăn xác. Vì Thiên Chúa đă mang tấy toàn bp 
tịch sủf, nên mọì biến cố trong đdi sống đều trô thành nhăn tố 
cúu đp: con ngtrdì dLfqc cúfU đp qua viẹc dấn thần vào gi&a tòng 
xă hộì, giũTa các biến cố tịch sủr, ngay trong thế gian, chúr không 
cần phái "ra khôi" th  ̂gian. Đdì sống hằng ngày chính tă môì 
tnídng cúu độ vói không biết bao nhiêu giá trị và ân sủng. Vì 
Thiên Chúa đă trô thành xác thể, nên xác thể dà trò thành khí 
cụ cúfu độ: caro cíí/Y/í? nhU*Téctuttianô nhận dinh. Tht/C
vậy, cupc nhập thể cốt tại ô việc Ngôi Ldì cúu dộ con ngtídi 
Gìêsu, và trong Ngài mọì ngLídì có thể đtyẹk: cúru dộ. Vă V! Ngôi 
Lòì dã trô thành con ngUÙi toàn vẹn, nên toàn bộ con ngLrdi, 
gồm xác, hồn, hoạt động bên trong vă ben ngoài, công việc trí 
thúrc vă tao động chân tay, v.v. cũng đtfdc cúfu dộ.

Nhdtigthể xác không ch? có thể trô thành khí cụ của ăn sủng, 
lối dẫn về vái Thiên Chúa, mà còn có thể tàìn khí cụ của tội tỗi, 
trô thành !n î nguy tách ta ra khỏi Ngtídì. Đúfc Giêsu phối kết 
hài hòa trong chính mình các yếu tố cấu tạo mầu nhiệm nhập 
thể: thần thiêng và nhăn loại, xác và hồn, trí thúkr và tao động, 
tôn giáo và xã hpì, cuộc sống cá nhăn và sình hoạt cộng doàn.



395

Dùngdiânxácđể che dấu con ngdòi mình không phái !à chuyện 
hiếm có: bộ nìăt tế che dâu ìòng dạ ghen tddíìg, tòi ctie ý, v.v. 
và nhd thế đăìii ra giá iiình, sống khác vôi stf dìậí về mìn!). Bòi 
Đúfc Kìtô !ă Ađam !iiái, nên tnọì nguùì dều có dtrục "yếu tố ki- 
íô" ô trong mình, nhò đó có th  ̂iiọp nhât hài !ìòa mìn!) vôi mìíi!), 
chOTa !ành vết diLtOng của tội !5i hhn sâu û ong nhăn tính và sống 
niềm diống nhất nội tăm, sống thật vôi mình và vói mọi tha nhân. 
Nhd một súrc năng siêu việt, yếu tố kìtô ấy phải biến con !)gtfdi 
thành "Kitô khác," túfc !à ngdòi đdỤc cúfu độ ô gìùfa xã hội tnọi 
thòi. Có vậy, con ngdòì môi thành ídU mỹ mãn ddỌc ctiính nành.

Ngôi Lòi nhập t!ì̂  dă chủ động thatn dd vào sìn!) hoạt xã !)ội. 
Nhd diế, d!) cúfu độ không phăi ià ctiuyện nìáy móc, phù p!ìép, 
!nang !ạì kết quả một cách tụ* dộng, nhtúig dòì phải mò !òng dón 
n!)ận Dúfc Kitô vói một tiìáì dộ !iên băn vì, ít !à cách măc nhiên 
ndì an!) chị em của Ngăì. Và nếu nhập t!ìể !à tììen đa!)g dổi môi 
vù trụ, t!)! con ngdòì môi cùng nhu* dất !ììôi, tròi nìôi, sẽ k!)ông 
hình t!)ành ddọc tríf phi các tín tìũfu kìtô biết m tay dấn thăn tích 
cdc hoạt động giũca cuộc sống.

Vatìcanô n cho bìá í^ng: "Qua việc nhập thể, một cách năo 
đó, Con Thiên Chúa đà kết hỌp vôi tất cá mọi ngdòi" (VMHV 
22b). Điều này cũng muốn nói !à không ai ddỌc cúru dộ nêng !ẻ 
môt mình, nhtúìg !à VÔ! nhũhg ngtròì khác, dn cúd độ !ă d!) huệ 
!íên dôi. Ngôi Lòi nhập thể không ch! !à 'Tl)ìên Chúa-Ò-vói- 
chúng-ía," mà còn !à "con-ngLfÒì-cho-!ììọi-ng!JfÒ!." Vì Đú*c Gìêsu 
!à quă tăng của !òng Thiên Chúa thddng yêu hết thảy !Ì)ỌÌ ngddi 
(x. Ga 3:!6), nên Ngài tụ' trao ban chính mình cho mỗì ngLtòi, 
mong hòa giãi mọì ngddi vôi Chúa Cha và vôi nhau, !ăm cho 
dn !ìên dóì ấy trò t!)ăn!) "nìôì sình" của n!ìăn !oại n)Ôi. Vì vậy, 
ndì tha nhân, ngtròi kìtô có bán phậ!) p!)ăi !)!!ận cho ra sd hiện
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diện của chính ĐúTc Gíêsu. Trong Đúrc Kìtô tất cả trô thành mpt. 
Nhd thế, ngdùi khác không còn !à gìôì hạn cản trô quyền td do 
của tôi, song !à điều kiện tiến hành của nó, vì cá nhăn chĩ thành 
tLíU con ngUOi mình trong tnốì !iên dói vóì ngUÙi khác. T̂ t một 
!di, nhập th  ̂đem !ại cho con ngddì khả năng trô nên con ngddi 
hoàn hảo trong Con Ngddi hoăn hảo !à Đúfc Kìtô.

Múrc hoàn hảo này vddí quá mọi khă năng của con ngddi, 
nhd các Giáo phụ thddng ÌLtU ý, vì tiêu dích 3fy !à cả một cuộc 
"thần hóa."̂  ̂Th ngũr này, triết !ý Hy iạp đã dùng đến nhiáu; và 
chính V! hậu cảnh thần thoại kéo theo mà Kìtô giáo sd khai dã 
không thể thu dụng nó ngay tù* dầu. Sau này, Cìêmentê Alêxăn- 
dria dã bát dầu nóì đến thần hóa; Orìgênê đã tiếp tay, và Xyri!- 
!ô dà hoàn chhih cách thúTc biểu đạt thán học năy.̂  ̂ Các Giáo 
Phụ, đăc bìẹt !à ô Đông phUUng, quan niêm dn cúu dộ nhu* mpt 
quá uình thần hóa, nghĩa !à Thiên Chúa ban chính Ngdòi cho 
chúng ta qua một cuộc "trao đổi kỳ diệu": Thiên Chúa trô thành 
nguùi để con ngddi trô thành Thiên Chúa. Bên lay  phUOng, Àu- 
gutìnô cũng phát biểu nhd vậy: "Vì mudn biến thành thần linh 
nhũTng kẻ ch! !à ngddì phàm, nên Đấng vốn !à Thiên Chúa dích 
t!iăn đã trô diành ngddi phàm."̂  ̂ Học diuyết này dã đddc các 
bậc thần nghiệìn Đông Tay khai triển său rpng. Cuộc thần hóa 
hohn hảo !à cuôc thăn hóa th  ̂ hiện ndi con ngubi Gìêsu; còn 
dốì vôi ngLtÙì đddc thánh hóa, thì !ối biáu đạt này ch! duục áp 
dụng tiieo cách !oạì suy, và vói mọt múrc độ nào đó. Lúc nhăp 
thể, Thiên Chúa Ba Ngôi dã tác tạo nên con nguùi ddỤc cúfU dp

Xin xem mục "Dìvìtìisadon" trong Pasc. XXn ?̂ X!H,
! 956,! 37(  ̂!459; xin xem chUOng 9 tiếp sau dăy. cùa ttiiên khăo !uăn này.

Xin xem /n 6. PG 73.577-580.
^^Je/7w;!62.!,PL38.i0!2.
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toàn diện, !à Đúfc Giêsu; Ngài đddc dn ngôi hiệp
còn đối vôi chúng ta, dn ấy đdỌc gọi !à gro/m dn

của Đầu. Mọi dn cúu đp !à một stf dụ* phần vào dn ấy, túc !à đdỌc 
chìa sè dn nhập thể của Đúic Giêsu. Nhập th  ̂còn mạc khải một 
điều khác, đó ià: hoạt động của Ngôi Hai làm ngû di mang tính 
chất thần-nhân; thêm vào đó -  hệt nhû  chúng ta -  Đú<c Giêsu 
cũng đă thng btfÔc "lôn lên," ngày càng trô thành ngt/bì hdn, và 
nhuf thế, "hũfU thể nhập thể" cũng dã phái phát trî n các khả 
nãng của tnình để chu toàn súf mệnh. Việc lăm của con ngtídi 
Gìêsu có giá trì thần thiêng, túb cúu độ; mọi hoạt động của Đúfc 
Gìêsu trong đbì sống hằng ngày đều !ă nhtY thế. Vậy, trong ddi 
sống ngUOì kìtô, cuộc thần hóa và nhăn hóa cũng phái dì đôi vói 
nhau: càng trô nên con ngtídì hoàn háo hdn tM càng gi&ig Đúfc 
Kitô hdn, túfc càng đUỌc cúu rỗì,càng đuọc thần hóa cao đp hdn. 
Mầu nhiệm nhập thể quá là nguồn phát sinh gìá trị cúu độ cho 
hết mọì việc chúng ta làm rrong ĐúTc Kitô.

về phtídng diện mạc khải, nhập thể cho th3fy Thiên Chúa 
không đóng khung cô lập trong chính mình, nhdhg mô rộng "ra 
ngoài," đì vào gìũfa thế gian. NgU*di toàn năng đến nỗi có thể trô 
thàìih tạo vật nhd con ngtfdì. Trong con ng!ídi Giêsu, con ngu*òi 
mói biết đû dc Thiên Chúa cách đích thdb: "Thiên Chúa, chtía 
bao gib có aì thấy cả; nhutìg Con Một vốn lă Thiên Chúa và là 
Đấng hằng ò ndi cung lòng Chúa Cha, chính Ngài đă tô cho 
chúng ta biết" (Ga 1:18).̂  ̂Cùu độ và mạc khải đi đôi vái nhau; 
đbì sống vũih củfu là nhận biết và yêu m^n Thiên Chúa, nhutig 
không thể tách biệt đUỌc việc nhận biết Cha vă việc nhận biết 
Con (x. Ga 17:3). Thán học hiểu rằng mạc khải là cung cách

Xeni A!faro, J., "Encamación y Reveíadón," (1968) 455a.
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cúfu dộ.̂  ̂ Ò dây, không có ỳ ám cM đến nhũrng iùì nóì và việc 
ìàmcủa ĐúTc Giêsu nhằm mạc khải Chúa Cha, mà chỉ ddn diuần 
tập trung chú ỳ vào chính bản thân của Đấng nhập thể. Đấng 
Cúru dộ !à trung gian của Thiên Chúa hiện diện cùng hoạt dộng 
giũTa và cho !oài ngLíd!. Thế thì, gập Đúrc Giêsu !à gập Thiên 
Chúa, biết Ngài !à biết Thiên Chúa. Nhtf trong sụ* sống nội tại 
của Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngôi Con ià "hình ảnh tru!ig th)/c của 
bản thể Thiên Chúa" (Dt !:3), thì cũng thế, Ngôi Con nhập tiiể 
!à hình ánh trung tht/c của Cha trong cách thể nhân !oại. Thân 
phận, thái độ, hoạt dộng của DúTc Gìêsu vén !nô c!io con nguùi 
biết Thiên Chúa đích thụ<c !à nhû  thế nào. Lý trí của triết !iọc đã 
quan niệín vé Thiên Chúa một cách trùu tùỌng (nhu !à hũíU thể); 
trong Đúrc Giêsu con ngUdi biết NgUdi một cách ngôi vỊ. Mău 
nhiệm trô thănh một kinh nghiệm duôì dạng nghỊch !ỳ: Đấng 
toàn năng trô thănh bất !ục, Đấng vĩnh cùu sống trong thdi gian, 
Đấng vô hình hiển hiện thấy đuục, Đấng vô biên !ại chiu giói 
hạn của không vă thdi gian, V. V. Th nay muốn biết Thiên Chúa, 
con ngUdì không cán phải !ý iuận cao siêu, mà chỉ cần nhìn vào 
ĐúCc Gìêsu: "Ai thấy tôi !à thấy Cha" (Ga 14:9). Mật khác, trong 
Đúfc Kitô, con ngUdì cũng biết duục mình !à ai. Cụu LÍÔC cho biết 
rằng "Ađam đuục dụng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa" (St 
1:26); nhuìig nhò và qua Ngôi Ldì nhập thể con ngLfdi nìói thấy 
duục hình ảnh ấy là nhu thế nào. Chẳng thế màVaticanô 11 dă 
nhận đình: *Thục vậy, mầu nhìẹm về con ngUdi chl thục sụ duục 
sáng tỏ trong mầu nhiệm Ngôi Ldì nhập thể" (GS 22a). Càng 
biết Đúrc Giêsu, thì càng biết chính tnình, càng biết !oài ngUdi. 
Kitô học và nhăn học bổ túc cho íìhau.

28 Xem SesboUé, B., Paris: !)csc!éc ! 988,
Le Christ Hìuminateun !e saìut par révé!ation," tt .! 25-143.
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V̂ n vô hình, Thiên Chúa đã trò thănh hũfu hình và ban tăng 
cho !oàì !igLfÒi "ảnh tttụng" của Ngtròi tìUi Đúrc Giêsu. Nhò nhậ{) 
thể, Giáo hội môi CQ dtíỤc để mà tôn kính, hình ánh của tiiần 
thiêng. Tiiần học về các ảnh ttídng dăt nền !!iÓ!ig trên kìệtì 
nhập thể.^ Tníôc nhập tiiể, Thiên Chúa vô hình dã cấm chì việc 
"tạc ttídng vẽ hình... để mà tliò" (Xiì 20:4). 5*dc/! c/dó) Lý viết: 
"Ảnh ttrụng thánh, dăc biệt các ánh tLíỌììg dùng uong P!iỤ!ìg Vụ, 
chủ yếu uình bày Chúa Kitô. Ảnh ítídng không thể minh họa 
Thiên Chúa vô hình, khôn tá; nhLtng việc Con Thiên Chúa n!ìập 
th  ̂đã dem !ạì một 'nhiệm cục' !iiôi về các ảnh tLíỌng"̂ " Nghệ 
thuật tìiánh uong Kitô giáo dã phát sinh tù* sụ* việc nhập thể.̂ ' 
Nhu* chũf viết !à hình ánh của iòì nóí, thì cũng tuung tLf nìiu* vậy, 
ánh ttídng !à hình ánh của Lòi nhập thể. Băy giò, biết du*Ục Hìiên 
Chúa không chỉ qua điều taì nghe, mă còn qua cá nh&ng g! !iiát 
diấy nũfa. íln/c vậy, củf chỉ, củrđiêu, ngũ quan, thân diể... dều !à 
nhOhg phttdng tiện giúp nhận biết Thiên Chúa. Đó chúìh !à "kế 
hoạch bí tích" trong !ịch SỦTCÚU độ.

Máu nhiệm nhập th  ̂có một chò dúfng vói một tám trọng yếu 
dăc thù ô trong giáo hội học. Giáo hội của "Ngôi Lòi thành xác 
thể" phăí !à hũfu hình, phải ntăc iấy một "thân tiìể" túrc !à một cd 
cấu tổ chúfc cụ dìể giũfa !oăì ng!íòi, dùng nhũhg phtTdng tiện vật 
chất, V.V., p!ìải chỊu nhũtìg gìôi hạn của kììông vă thòi gian, cùng

Evdokìmov, Pauì, & /a Paris: Des-
c!ée De Brouwer !972; John Damascene, /ùvn, ìnsàtute for Byzanãne & 
Modem Greek Studies:!988; Ouspensky, L, /í-Y.)n, St Vìadì-
!HÌrs Semìnary Press !992; Schoíibom, C!ì., C///ã7
/óOA!, ígnaúus Press 1994; Sendter, E., 77/̂  Lw:,' í/ic Oak-
wood Pub!icaũons !995.

!!59tt.
Xin xem G/do Lý. SÊÍ 2500-2503.
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nh!/ của đà biến hóa !Ịch sủr, phải biết nhập thế trong mọì hoàn 
cảnìi và nhập th  ̂vào trong mọì nền văn hóa, v.v. Hội thánh mà 
vô hình thì không phải !à "thăn th  ̂của Đúíic Kitô," và chĩ !à mpt 
Hộì thánh ăo thăn ngộ đạo.

Cuối cùng, về phtídng diện vũ trụ !uạn, nhập thể cho th3Íy 
Dấng Tạo !ìóa dã hạ ccí !à[n tnột thành phần gìũfa các tạo vật, đã 
kết hdp vôì vật ch3ft háu "cúo đp" nó. Kế hoạch tạo dỌOg và thán 
hóa !à haì khía cạnh của ỳ đình Thiên Chúa d ì̂ vôì muôn văt. 
Cuộc biến hóa hdúng về vái ĐúCc Kitô, và Đúfc Kìtô tác dụng nho* 
!nột thúr !nen ô trong vũ trụ. Vaticanô u đă nhác !ạì học thuyết 
về Đúf!c Kitô và của vũ trụ (x. VMHV 45). Vạn vật 
!iià còn ddỌc Thiên Chúa đoái thddng nhd vậy, thì huống chi !à 
!oài ngddi;quả vậy, !Ịch sủf !oài ngdbì đdỤc dLía dãn và !inh dộng 
hóa bôi tnpt diúr "nguyên !ỳ hdóng Kitô" 
trdóc Dúf!c Kitô !à giai đoạn chuẩn bị Nhập thể, sau Đúrc Kitô !à 
thdì gian dể thọt: tạì thăn thiêng nhạp th  ̂ ngày càng său đậm 
hOn vào trong xã hội và !Ịch sù* nhăn !oạì; đó !à cả mpt ti^n uìnìi 
t!iần hóa, đtra ỳ nghĩa của !Ịch sủr đến chõ !ộ hiên ngày càng rõ 
!idn, c!io dến khì d!ídc mạc khải trọn vẹn và níc rd trong ngày 
Quang ìătn.

M p r G4Í/ N ỏ/ /JÊ N //#

Sau đăy, xiti đdỤc bàn đến một vài trong số nhũfng cău hỏì đà 
ddỤc dật ra về mầu nhiệtn n!iập th&

Trong vũ trụ quan hiện dạì, mầu nhiệm nhập thể sẽ ăn khóp 
vào dău? Đành !à !ỳ trí írf nó không thể kìiátn phá và thău hiểu 
dLktc mầu !ihìệni, brtì !iiầu !ihìệm !ă dối tô dng của đúTc tín. Tuy
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nhiên, !ỳ trí văn có thể soi sáng phần nào để nhận thúfc một 
số chân !ỳ, ít !à tít hai quan điểm sau đây:

a. TM* Apc Con ngUÙì !à
hiên thăn của một câu hỏi vô tận; trá Idì xong một cău hỏi, thì 
sẽ có một cău hỏì khác đitdc đật ra, vă măí mãi nhu* thế, bôi trí 
khôn con ngLtdi không bao gid hoàn toàn thỏa màn và nghi yên. 
Triết !ỳ nói "chăn tròi" của con ngrtdi !à vô hạn; và điều này !ộ 
hiện dậc biệt rõ trong !ãnh VIÍC kiến thúrc và M do: dã hiểu biết 
bao nhiêu rồì, nhuhg con ngLtÒì cũng văn mài măi có thé và còn 
muốn biết thêm nũTa. Khả năng mô ra này !à điều kiện của mọi 
hiểu biết và công tíình thì/c hiện; con ngLtbì mò ra dể đi vào hũt! 
thể nhu* !à hũíO thể, túc !à đì vào phạm vì siêu nghiệm. Thần học 
cổ truyền gọi thái đp mô ra này !à "thiên
phục siêu năng." Thiên Chúa tàm cho con ngOÙi có thể thụo hiện 
đOỌc nhũtig điều mà vôi khả năng tụf nhiên ddn thuần, không thể 
tàm dtfdc;̂  ̂nói cách khác, Thiên Chúa dã ban cho bán tính toài 
ngiíbì một "khá năng môi" để đón nhận ăn sủng; thánh Tôma 
Aquinô gọi khă năng mói ấy tà "khả năng ngôi hiệp."̂  ̂Bao gib 
ăn sủng cũng tà nhutig không (và ũnh trạng ngôi hiệp ndt Dú!c 
Kitô tà ăn sủng tốì hậu), nhdhg Thiên Chúa ch! có thể ban ăn 
sủng cho một hũíU thể có khả năng dón nhận nhií thế; một con 
vật vô tri không ttiể đón nhận ăn sủng! Thế thì ân sủng không tà 
gì ngoài viẹc Thiên Chúa M trao ban chính mình cho con ngLídì. 
Bản tính toài ngìídi có khả năng mô ra vô hạn nhií vậy tất gdì ý 
cho thấy con ngtídi có thể đón nhận ăn sủng, NẾU Thiên Chúa 
muốn ban cho. Sau khi con ngdùi đã nhd mạc khăì mă biết điẠtc

Xin xctn Rahner, K., "Potentia oboedientiatis" trong 
V!; Ladaria, L.,/tn/w/x)/r^g/n rgo/ogkđ, Casate Monterrato i976,110-131.

/!)'po.rM/cwn. Sutnma ÍH, q.6, a.4, ad 3.
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kìệnDúTc Kitô,thì có thể quan niệm mầu nhiêm nhập thể nho* 
!à điểm gập ge giũra ý muốn tuyệt dốì M trao ban chính !ìi!nh tíf 
phía Thiên Chúa, và ý mucín -  cũng tuy t̂ đối -  đón nhận tíf phía 
Đ)jfc Giêsu. Nhd vậy, nhập thể !à tníbng hdp thể hiện tuyệt dối 
(duy nhất) và sung mãn của khả năng mò ra ndì con nguùi, nhct 
dn Thiên Chúa.

b. /íóa.' vũ trụ quan hiện th(ti c!ì0 rằng
mọì sríđều đang biến đổi, hdông tói một múTc tổng hdp và phúfc 
tạp hdn, trong mọi !ãnh vỌb: vật chất, t!í tdông, xà hội, v.v. Khoa 
học cho thấy thiên nhiên dang biến hóa, và ìỊch sCf cũng !àm 
chúfpg về S!í việc xã hpì đang tiến !ên. Thần học nhìn nhận sỌ* 
kiện năy.̂ '* Trong quá tdnh biến hóa, có thể nhận ra diều này !à 
giai đoạn nào cũng đều ghì rõ sỌ* việc tinh thần tííng bLtóc chế 
ngụ* thiên nhiên, và càng tiến tên thì nhăn vì càng tLf chủ, càng 
tàm chủ hoàn cảnh. Tbàn bp quá ùình ấy cốt tại ô sLf kiện nhũTng 
khă năng của tạo vật đUỌc hiện th)/c; Thiên Chúa lạo  Hóa tác 
dụng thế nào thì tạì tà mpt chuyện khác.̂  ̂ Khoa học chĩ có thể 
thấy dLídc năng dông tính nội tại; còn thần học thì nhận ra hai 
diều: năng đpng tính ấy tà do Thiên Chúa dụTng nên, và tác dụng 
tạo hóa tà một tác động thLtbng xuyên, không bao gìù ngífng 
(thần học gọi tà co/íCMrjMj, hộ trd). Vói tác động siêu nghiệtn, 
Thiên Chúa dẫn đtía vQ trụ và tịch SLf tái dích điểm của chúng

?4Xìn xem Rahner, K., "Chrìstotogy within an evoìutionay view oí Hìc wortd."
V, !57-!92; Motari, c., e Roma

!984; Korsmeyer, J.D., E&n.'
Pautist Press !998.

Xin xem Gesché, A., D/eM /Le Pans: Cerf !994;
Matdamé, "Èvotudon et créadon." /?ev.77?r;/NÁT/e 96 (!996) 575-6! 6; 
Marteìet, G.. er OM /'/yoMMMe /o
^M/M/e, Păris: Cerf !998.
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qua nhũTng bậc hOb thể cao hdn mãi. Nhuhg hOh th  ̂càng cao 
thì tinh ttiần càng mạnh. Trong huúng tiẽín 3fy, con ngû bì có thể 
Mnh dung ra đdỌc mpt bậc tình thăn t t̂ cùng !àm chủ toàn b  ̂
công tdnh tạo dụng; n^u th  ̂thì tinh thăn át không phăì !à tạo 
vật. VÈ măt trì̂ t !ỳ, '*tinh thân" ă̂ y chì !à ỳ túông suông; nhLúig 
nếu có điều gì túOng tií nh)í th  ̂xẩy ra thì không phái !à chuyện 
vô !ỳ. Vậy, mạc khải cho biết mng tất cá mọi vật dều đã đìídc 
tạo dụtig trong ĐúTc Kìtô và cho ĐúTc Kitô, và tất cả đều tồn tại 
trong Ngài... (x.C! !:!6-!7). Vì th ,̂ sụ* việc nhập thể có th  ̂drfdc 
quan niẹm nhLf !à tiến tdnh "Tinh thần tuyêt đdi" (Thiên Chúa) 
tàm chủ mọi S!í và t6ng hỌp toàn bộ vũ trụ: tình thần và vật chất, 
tụ' do và thiên nhiên, Tạo hóa và tạo vật... Dĩ nhiên, Đúfc Kitô 
không phải tà "sản phẩm" của thiên nhiên, không phải tà kết 
quả của cuộc biến hóa; Ngài tỌ' do nhập thể. NhtAig việc suy tuạn 
trên đăy cho thấy rằng đối vôi vũ trụ quan ngày nay, sụ* việc 
Thiên Chúa nhập thể không phái tà diéu phăn tại tỳ trí, không 
mâu thuẫn vôi yếu tính ho$c cút! cánh của thiên nhiên, trái tại 
víía phù hỌp vÔì và vífa siêu V!íọt khă năng thụ tạo. Đúrc Kìtô có 
th  ̂dLf(k: quan niệm nhLí tà cúít! cánh siêu việt của vũ trụ, của 
cuộc biến hóa.

c. Ã/Mí 77!Ìê/! 7!/!^ /̂7̂

Để mạc khải mầu nhiệm nhập thể, Phúc ăm Gìoan đă dùng 
công thúfc sau đây: "Lùi trô thành xác thịt" (Ga t:14). Thần học 
biểu dạt cụ thể hdn: Ngôi Hai trô thành Đúfc Gìêsu. Có ba yếu 
tố: Ngôi Ldì, trò thành, xác thít. Ví Ngôi Ldì tà Thiên Chúa, nên 
cần phải tìm hiểu:

— Thiên Chúa năy tà ai, tà nhu* thêí nào? Thiên Chúa ch? có 
một, đã đành. Nhtúig nhtf dã nói ô trên kia, không phải "tất cả 
trong Thiên Chúa" dã nhập th .̂ Thiên tính không nhập thể, vì
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nếu vậy thì Chúa Cha và Thần Khí cũng phải nhập tiiể, !iià th)/c 
ra !à không. Phúc ăm xác đình rõ Ngôi Lòi đã nhập thể, nghĩa 
ià Ngôi Hai, Ngôi Con. Thần học đật cău hôi: Ngôi Cha có thể 
nhập thể hay không? Thần học cổ đi^n trả !dì !à có, vì Ba Ngôi 
bhng nhau, có quyền nhu* nhau; nhung nhiều thần học gia hiện 
đạì nghĩ !ă ìỳ do !à vì các Ngôi vì khác hẳn nhau, và bôi
bản tính, Cha "không xuất ngoại.'* Có !ẽ tốt hdn !à nên khìêni 
nhubng thú nhận rằng !ý trí !oàì ngUdi chẳng có thể iiìểu thấu 
mầu nhiệm Thiên Chúa; về NgUdi chúng ta chì biết dU(.tc !!hũf!ig 
g! đã du^ mạc khải, và điều bàn đến ò đây không p!iải !à điều 
đă duục mạc khải.

— Vấn đề "trô thành"? Thiên Chúa vốn bất biến, tuy nhiên 
thần học thuòng hiểu !à NgUdi bất biến ndi băn tính (thiên tính), 
nhuhg !ại có thể biến đổi ndì một cáì gì khác (trong nhăn tính, 
chẳng hạn). Dù NgUdì bất biến trong chính mình, thì đối vói kế 
hoạch CÚÍU độ, Thiên Chúa tỏ ra thay đổi: dó !à cd sô của việc cầu 
nguyện, của niềm hy vọng, của dúTc cậy. Bôi nếu có sụ tiền đình 
tuyệt đối thì cầu nguyện xìn cfn sè ra vô !ỳ, vì không còn có chỗ 
cho niềm hy vọng nUa. Thánh Gioan viết mng: "Lòi
xác thịt;" ngài không muốn nóì Ngôi Lùi không còn !à Thiên 
Chúa, song mu^n nói Ngôi Lùi bắt dầu nhận thêni thăn phận 
con ngUÒì; hdn nUa, Ngài tiếp tục con ngU(̂ i cho đến
hồi thành tụu viên mãn. Con ngUbi Gicsu càng thành toàn thì 
việc nhập thể căng thành tụu; và thế môì rò !à ìúc sống !ạì vinh 
hiển, việc nhập thể mói hoàn toàn thành tụu. Và dòì ddi Ngôi 
Ldi vẫn tiếp tục iàm ngUdì.

— "Xác thịt" !à con ngUdì phàm, !à đích điểm của sụ việc 
Thiên Chúa xuống thế. Bây gid ý niệm "con ngU(íì" dã rõ hdn: 
khi Thiên Chúa trô thành mpt cáì g! khác, mang xác phàín, th!
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dó phải ià con ngddi. Thiên Chúa tạo d)^g "Adam," con ngLfdì 
theo hình ảnh Ngurdì, túc !à giống nhLf Con Mpt, Mnh ảnh tuyệt 
vdi của Cha. Vă hdn nũTa, con ngLfdì đUỌc tạo d ^ g  dể dón nhận 
Con Mpt nhập thể, tú!c nhtf !à mpt tạo vật Thiên Chúa có diể trò 
thành. Bôt Thiên Chúa không thể trô thành một cục vàng hoậc 
một bông hoa, V. V. Phẩm giá con nguùi !à thế.

Kìtô học Châu Á không thể !ậng thinh mà không !ên tiếng 
trong vấn dề này, dù ch! thoáng qua.̂ ^

Avo/ora nghĩa !à "xuống," và trong Ấn giáo, tùr này ch! về tín 
ngOOng đối vói các thần xuống thẽí, đậc biệt !à Trong
kình chrtdng iv, phán: "Ta không sinh ra
bôì vốn vô biên, Ta !à Chúa của mọi hũfu th  ̂bất tất. Kiii sụf bất 
chính xuăft hìẹn, Ta t!/ saì mình ra. Để che chò thiện nhăn, để 
diệt tríf ác nhăn, thiết !ập chính nghĩa, Ta thành hình." Avrí- 

thì có nhiáu, hoậc vì nhiều thần xu3ft hì^n hoăc vì một thần 
xuống thế nhiéu !ần. Truyền thống Ân giáo không nhất trí về 
điểm này, nhdtíg da scí ch3fp nhận mLíd! chính: con cá,
con rùa, heo đt/c, !ùn, ngLídi-sd' tủf, túic vôì
cáì íìu, /̂Ís/M!r7, Phật, và trong túOng !aì. NgLídi An

Xìn xem Parrinder, G., N.Y.: Bames and Nob!e
!970 (xu3ft băìi !ại năm !997 do One Wor!d Pubìications); Abtiìstũktananda 
(Henri Le Saux), /t
De!hì: ÌSPCK !984, tr. 33; Miranda, PrashanL, /ncr7/7:í/̂ /r7/!. /t

Dr. y South Asia
Books, !990
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dộ giáo có thá dể dàng chấp nhận Đúrc Kìtô !à mộí giũfa các A- 
k!iác.̂ ^

Đúfc tin kitô vào mầu nhìệni nhập thể th! hoàn toàn khác vót 
tín ngd8ng đối vói Tníôc hết, vì việc nhập thể duy chì
có niột trong !Ịcti sủr. Thúr đến, V! niềm tin vào sộ  tuyệt đối của 
Đúfc Kiíô; trong An giáo, các đều íLíOng đốì nhtf nhau.
T!ttf ba, V! đtíỌc quan niệm theo !ốì ăo thăn !uận: các
tiiần ấy không íiìành ngLtÙi thật. and đuíỤc quan
niệm nhtr !à nhũítig nhăn vật !Ịch sủf, dù khó mà biết đtíctc thuộc 
t!tái dại nào; họ sdng đòi s&g !oàì ngu*ái và có !ẽ đéu phái chết. 
Mahatma Gandhi nghĩ !à huyên thoại, không có thật
trong !Ịch sủr bao gìò, vă chỉ mang ỳ nghĩa biểu tttọng.̂  ̂Nhíhig 
tín dồ sùng dạo coi họ nhtf !ă nhtúig gtrong mău dạo đúfc. Có iẽ 
Àn giáo sẽ dễ dàng -  có !è ìà quá dã! -  chấp nhận ỳ niệm nhập 
thể. Trong các tôn giáo, chì một mtnh Àn giáo !à có đttcíc tín 
ngOOng gán giống nhất vói !òng tin kitô giáo vào s^ việc nhập 
tìiể. Biết đâu tín ngttOng !à iốì dẫn tôi niềm tin vào mầu
n!ììệm nhập thể, nhò dn Thần Khí. Cuối cùng, diểm cho thấy 
DúTc Kìtô khác hán các !à sỌ* việc Ngài sống iại, một
biến cố độc nhất vô nhì. Nhtt Hoành SOn viết:

"Không ai trong chúng ta chối rhng con ngubi đã có nhíAig 
tuôíig tUỤíig gì&ig tĥ . dó !à BÔ tát trong Ptiăt giáo, Krít-na, 
Râma trong Ân giáo. BÒ tát !à P!iăt giũTa !oài nguùi. vôi môt thân 
xác nhẹ nhu niây, nhung cũng dè tan !ìhu mây. Còn Krít-na và 
Răma !à n!ìũng chiếc áo nguòì, bền bỉ hOn, của Vít-nu dấng Siêu 
việt (trong Àn dô giáo). Vì cá hai đă sình ra, !ôn !ên và sống

"  Swmnì Akììììananda, ọ/* Oírũrt, N.Y.: P!ìi!osop!ìicai Library
i949, ch. t: "Chrìst and tncamaàon".

Xin xem Parrìnder, G., tt. !04-!05.
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dộng. Nhntig Vít-nu không thành hăn Krít-na hay Răma, bôi !ỳ 
do ông ià că haì, vă còn xuất hiên dtfÔì nhiéu dạng khăc nũfa 
(nh!í khi, rùa, nhăn srf, V.V.). Kết cục, t̂ t că ch! !ă nhíhig thăn 
xác vay mUỌn, nhũnig chi& áo khoác. Vít-nu không đi vào !Ịch 
sủf, vì ông không 'thành thăt' !ă con nguùi âfy, bất khă thay thế. 
Phăi, ông cM đóng kịch, thủ nhiều vai trong nhũìig vô kịch khác 
nhau.'̂ ^

Hoănh SOn, 77r: /ý 77/!/: Iba Tổng Giám Mục Thành pĥ  HÒ Chí Minh
t996.tr. 275.
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